
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI:

- Tổng sản lượng tháng:   KWh

- Sản lượng trung bình ngày:   KWh

- Công suất ngày Max:   MW

- Công suất ngày Min:   MW

II. KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT Đơn vị Sản lượng (kWh)

1 Mặt trời áp mái 30.585.136

2
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng DO1 (1,5 MW)
866.588

3
Nhà máy thủy điện Dầu 

Tiếng CS2 (1,5 MW)
470.124

III. DANH MỤC KẾ HOẠCH THAO TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN

Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV

1

Cắt điện cô lập ngăn 131, 

MBA T1, 431 trạm 110kV 

Tây Ninh

01-12-24 06h00 03-12-24 06h00

- Thay sứ xuyên pha B, C, N phía 

110kV và sấy lọc dầu MBA T1 

trạm 110kV Tây Ninh

0
Ngăn 131, MBA T1, 431 

trạm 110kV Tây Ninh

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Chuyển 

điện C42 

cấp điện 

C41 trạm 

110kV Tây 

Ninh

2

Cắt điện cô lập ngăn 171, 

112, C11, 431, MBA T1 

trạm 110kV Trảng Bàng

02-12-24 06h00 03-12-24 18h00

- Vận chuyển MBA T1-63MVA 

vào vị trí móng tạm;

- Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-

63MVA;

- Lắp thêm 2 trụ cổng, xà tạm, 

Lắp CSV 1T1, đấu nối thanh cái 

tạm;

- Tháo gỡ nhị thứ MBA T1 

40MVA để chuẩn bị đưa ra khỏi 

vị trí

vận hành;

- Bàn giao cho đơn vị thí nghiệm 

thực hiện nhất thứ và nhị thứ;

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T1-63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

0

Ngăn 171, 112, C11, 

431, MBA T1 trạm 

110kV Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Chuyển 

điện C42 

cấp điện 

C41 trạm 

110kV 

Trảng Bàng

540,1

581.511.949

18.758.450

977,8

Pmax (MW) Pmin (MW)

245,5

1,5

1,5

0

0

0

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chú

PHỤ LỤC 1
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STT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

Trang 1



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

3

Cắt điện cô lập ngăn 412, 

C41 và các phát tuyến trên 

C41 trạm 110kV Trảng Bàng

03-12-24 08h00 03-12-24 18h00

- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ 

MBA T1-63MVA.

- Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và 

nhị thứ.

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T1-63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

- Đóng điện nghiệm thu vận hành 

tạm MBA T1-63MVA.

0

Ngăn 412, C41 và các 

phát tuyến trên C41 trạm 

110kV Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

4
Cắt điện cô lập ngăn T402 

trạm 110kV Thành Công
06-12-24 08h30 06-12-24 16h00

- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 

trạm 110kV Thành Công
0

Ngăn T402 trạm 110kV 

Thành Công

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

5
Đóng MC 471 trạm 110kV 

KCN Trảng Bàng.
10-12-24 07h20 10-12-24 07h35

- Đóng điện ngăn 471 Trạm 

110kV KCN Trảng Bàng. 
0 Không mất điện

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

6
Cắt điện cô lập ngăn T402 

trạm 110kV Phước Đức
13-12-24 08h30 13-12-24 16h00

- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 402 

trạm 110kV Phước Đức
0

Ngăn T402 trạm 110kV 

Phước Đức.

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

7

Cắt điện cô lập ngăn 171, 

112, C11, 431, MBA T1 

trạm 110kV Trảng Bàng

14-12-24 06h00 15-12-24 18h00

- Tháo gỡ nhất, nhị thứ tại MBA 

T1-63MVA.

- Vận chuyển MBA T1-63MVA 

vào vị trí móng MBA T1 đã cải 

tạo.

- Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1-

63MVA.

- Thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ 

sau khi di chuyển MBA T1.

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T1 -63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

0

Ngăn 171, 112, C11, 

431, MBA T1 trạm 

110kV Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Chuyển 

điện C42 

cấp điện 

C41 trạm 

110kV 

Trảng Bàng

8

Cắt điện cô lập ngăn 412, 

C41 và các phát tuyến trên 

C41 trạm 110kV Trảng Bàng

15-12-24 08h00 15-12-24 18h00

- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ 

MBA T1-63MVA.

- Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và 

nhị thứ.

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T1-63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

- Đóng điện nghiệm thu vận hành 

MBA T1-63MVA.

0

Ngăn 412, C41 và các 

phát tuyến trên C41 trạm 

110kV Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 2



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

9

Cắt điện cô lập ngăn 132, 

432, MBA T2 trạm 110kV 

Tân Biên

15-12-24 06h00 16-12-24 18h00

- Tháo mở nhất nhị thứ đấu nối 

vào MBA T1-40MVA.

- Vận chuyển MBA T2-40MVA 

đến vị trí móng tạm.

- Vận chuyển MBA T2-63MVA 

vào vị trí móng MBA T2.

- Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T2-

63MVA.

- Thí nghiệm nhất thứ và nhị thứ 

đấu mới cho MBA T2-63MVA.

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T2-63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

0
Ngăn 132, 432, MBA T2 

trạm 110kV Tân Biên

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Chuyển 

điện C41 

cấp điện 

C42 trạm 

110kV Tân 

Biên

10

Cắt điện cô lập ngăn 421, 

C42 và các phát tuyến trên 

C42 trạm 110kV Tân Biên

16-12-24 08h00 16-12-24 18h00

- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ 

MBA T2-63MVA.

- Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và 

nhị thứ.

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T2-63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

- Đóng điện nghiệm thu vận hành 

MBA T2-63MVA.

0

Ngăn 421, C42 và các 

phát tuyến trên C42 trạm 

110kV Tân Biên

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

11

Cắt điện cô lập đường dây 

110kV 171 Bàu Đồn - 171 

Phước Đức.

16-12-24 08h00 16-12-24 16h00

- Đảm bảo an toàn bàn giao cho 

Truyền tải điện Miền Đông 2 

công tác.

0

Đường dây 110kV 171 

Bàu Đồn - 171 Phước 

Đức.

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

12
Cắt điện cô lập ngăn T401 

trạm 110kV Phước Đông 
20-12-24 08h30 20-12-24 16h00

- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 

trạm 110kV Phước Đông 
0

Ngăn T401 trạm 110kV 

Phước Đông

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

13

Cắt điện cô lập ngăn 131, 

431, MBA T1, 421, C41 và 

các phát tuyến trên C41 

trạm 110kV Thạnh Đức.

21-12-24 06h00 21-12-24 18h00

- Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T1 

63MVA và đưa MBA T1 63MVA

vào vận hành.

- Thí nghiệm ngắn mạch MBA T1 

63MVA.

- Đóng điện nghiệm thu đưa vào 

vận hành MBA T1 63MVA

0

Ngăn 131, 431, MBA 

T1, 421, C41 và các phát 

tuyến trên C41 trạm 

110kV Thạnh Đức.

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

14

Cắt điện cô lập đường dây 

110kV 171 Trảng Bàng 2 - 

172 Trảng Bàng - 171 KCN 

Trảng Bàng.

21-12-24 06h00 21-12-24 18h00

- Đảm bảo an toàn bàn giao cho 

Truyền tải điện Miền Đông 2 

công tác (Bảo dưỡng thiết bị ngăn 

171 Trảng Bàng 2).

0

Đường dây 110kV 171 

Trảng Bàng 2 - 172 

Trảng Bàng - 171 KCN 

Trảng Bàng.

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 3



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

15

Cắt điện cô lập ngăn 172, 

112, C12, 432, MBA T2 

trạm 110kV Trảng Bàng

21-12-24 06h00 22-12-24 18h00

- Tháo gỡ nhất nhị thứ tại MBA 

T2-63MVA

- Vận chuyển MBA T2-63MVA 

vào vị trí móng MBA T2 đã cải 

tạo.

- Đấu nối nhất, nhị thứ MBA T2-

63MVA

- Bàn giao thí nghiệm nhất thứ và 

nhị thứ sau khi di chuyển MBA 

T2.

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T2 -63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

0

Ngăn 172, 112, C12, 

432, MBA T2 trạm 

110kV Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

Chuyển 

điện C41 

cấp điện 

C42 trạm 

110kV 

Trảng Bàng

16

Cắt điện cô lập ngăn 412, 

C42 và các phát tuyến trên 

C42 trạm 110kV Trảng Bàng

22-12-24 08h00 22-12-24 18h00

- Hoàn thiện đấu nối nhất, nhị thứ 

MBA T2-63MVA.

- Hoàn tất thí nghiệm nhất thứ và 

nhị thứ MBA T2.

- Nghiệm thu tín hiệu SCADA 

của MBA T2-63MVA về MCC, 

A2

và Trung tâm ĐKX Tây Ninh.

- Đóng điện nghiệm thu vận hành 

MBA T2-63MVA.

0

Ngăn 412, C42 và các 

phát tuyến trên C42 trạm 

110kV Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

17

Cắt điện cô lập ngăn T401 

trạm 110kV KCN Trảng 

Bàng

27-12-24 08h30 27-12-24 16h00
- Bảo dưỡng giàn tụ bù TBN 401 

trạm 110kV KCN Trảng Bàng
0

Ngăn T401 trạm 110kV 

KCN Trảng Bàng

Xí nghiệp 

LĐCT 

Tây Ninh

0 0,0000 0,0000 0,000 0

   B.   LƯỚI ĐIỆN 22KV

1
Cắt MC 471 và đóng DTĐ 

471-76TH
01-12-24 07h00 01-12-24 16h00

Thi công dựng trụ xen lưới trụ 13, 

trụ 23C, trụ 44A tuyến 471TH, 

478SN

200

Khu phố 1, 3, 4 Thị trấn 

Tân Châu; ấp 5 xã Suối 

Dây

ĐL Tân 

Châu
3323 31,9861 0,0592 6,859 61.730

2
Cắt Reclsoer+DS trụ 74 

Suối Dây tuyến 478SN
01-12-24 07h00 01-12-24 16h00

Thi công dựng trụ xen lưới trụ 13, 

trụ 23C, trụ 44A tuyến 471TH, 

478SN

10
Khu phố 4 thị trấn Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu
2 0,0193 0,0000 0,343 3.087

3

- Mở DTĐ 472TH và đóng 

MC 472TH

- Cắt LBS và DS trụ 2 By 

Bass 7-2 nối tuyến 472TH, 

477TH

01-12-24 06h00 01-12-24 07h00
Tuyến 472TH ngưng nhận điện 

tuyến 477TH
200 Không mất điện

ĐL Tân 

Châu
0 0,0000 0,0000 6,859 6.859

4

- Đóng DS và LBS trụ 2 By 

Bass 7-2 nối tuyến 472TH, 

477TH

- Cắt MC 472TH

01-12-24 16h00 01-12-24 16h30
Tuyến 472TH nhận điện tuyến 

477TH
200 Không mất điện

ĐL Tân 

Châu
0 0,0000 0,0000 6,859 3.429

Trang 4



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

5

Cắt MC 477TH và đóng 

DTĐ 477-76TH, Cắt DS trụ 

72/1 tuyến 477TH

01-12-24 07h00 01-12-24 16h00
Thi công dựng trụ lắp đặt trạm 

biến áp trụ 72/33B tuyến 477TH
30

Ấp Thạnh Hiệp xã 

Thạnh Đông

ĐL Tân 

Châu
531 5,1112 0,0095 1,029 9.260

6

Cắt FCO và tháo Hotline 

trạm 50kVA trụ 171/10/6 

Xóm Lò 7 tuyến 477BC

02-12-24 08h00 02-12-24 11h30

Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì 

trạm và thay CB trụ 171/10/6 

tuyến 477BC.

3
Ấp Xóm Lò xã Tiên 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu
80 0,4086 0,0019 0,000 0

7

Cắt FCO và tháo Hotline 

trạm 50kVA trụ 171/63B/7 

Bàu Tràm Lớn 12 tuyến 

476BC

02-12-24 08h00 02-12-24 11h30

Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì 

trạm và thay CB trụ 171/63B/7 

tuyến 476BC.

3
Ấp Bàu Tràm Lớn xã 

Tiên Thuận

ĐL Bến 

Cầu
102 0,5210 0,0025 0,000 0

8

Cắt FCO và tháo Hotline 

trạm 50kVA trụ 221/39/57 

Long Cường 9 tuyến 476BC

02-12-24 08h00 02-12-24 11h30

Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì 

trạm và thay CB trụ 221/39/57 

tuyến 476BC.

3
Ấp Long Cường xã Long 

Khánh

ĐL Bến 

Cầu
75 0,3831 0,0018 0,000 0

9

Cắt FCO và tháo Hotline 

trạm 50kVA trụ 221/69B/4 

Long Cường 21 tuyến 

476BC

02-12-24 08h00 02-12-24 11h30

Xử lý ống HDPE bị hỏng, bảo trì 

trạm và thay CB trụ 221/69B/4 

tuyến 477BC.

3
Ấp Long Cường, Long 

Thịnh xã Long Khánh

ĐL Bến 

Cầu
56 0,2860 0,0014 0,000 0

10

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 160kVA trụ 223 Thuận 

Tân-B tuyến 471TĐ

02-12-24 08h00 02-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 

223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ

4

Ấp Thuận Tân xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

92 0,9310 0,0017 0,080 720

11

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 250kVA trụ 127 Thuận 

Hòa-T.127/1 tuyến 473TĐ

02-12-24 08h00 02-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 

127 Thuận Hòa-T.127/1 tuyến 

473TĐ

6

Ấp Thuận Hòa xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

328 3,3193 0,0061 0,120 1.080

12

Cắt REC, 3LTD trụ 41, DS 

trụ 42 tuyến 471PĐC

Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 

35 tuyến 471PĐC

02-12-24 07h30 02-12-24 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM recloser 

trụ 41 tuyến 471PĐC
5

Ấp Phước Đức A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu
185 1,7023 0,0032 0,023 620

13

Cắt REC trụ 234, DS trụ 

233B, 3LTD trụ 42/146 

tuyến 471TĐ

02-12-24 07h30 02-12-24 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM recloser 

trụ 234 tuyến 471TĐ
0 Không mất điện

ĐL Gò 

Dầu
0 0,0000 0,0000 0,000 0

14

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 250kVA trụ 46 Ninh 

Hưng I-B tuyến 471HT, 

477HT.

03-12-24 08h00 03-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 

46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 

477HT.

6

Ấp Ninh Hưng 1, Ninh 

Hưng 2 xã Chà Là, 

huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

175 1,7710 0,0033 0,120 1.080

15

Cắt Recloser và  3LTD trụ 

128/1 Gò Chùa tuyến 

472TĐ.

LBS trụ 128/135 và 3LTD 

trụ 42/65/52 Phước An 

tuyến 472TĐ 

03-12-24 07h30 03-12-24 17h00

Bảo trì, xử lý tiếp xúc LBS trụ 

128/77, 3LTD trụ 128/76B, 

128/78; Thí nghiệm định kỳ CBM 

LBS trụ 128/135 tuyến 472TĐ

50

Ấp Bàu Vừng xã Phước 

Trạch; Ấp Chánh, Cây 

Da, Xóm Bố xã Hiệp 

Thạnh; Ấp Phước Bình 

A, Phước Bình B, Phước 

An, Phước Hòa xã 

Phước Thạnh

ĐL Gò 

Dầu
4725 43,4779 0,0805 0,572 15.430

Trang 5



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

16

Cắt REC, 6LTD trụ 48 

tuyến 474TĐ

Cắt 3FCO trạm trụ 45 tuyến 

474TĐ

03-12-24 07h30 03-12-24 17h00
Thí nghiệm định kỳ CBM recloser 

trụ 48 tuyến 474TĐ
3

Ấp Bông Trang xã 

Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu
111 1,0214 0,0019 0,032 860

17
Cắt 3LBFCO trụ 80/58/1 

CMT8 tuyến 472TN
03-12-24 08h00 03-12-24 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 

3x50kVA, sang lưới hạ áp công 

trình ĐTXD từ trụ 58/3 đến trụ 

58/10 tuyến 472TN

6 Khu phố 2 phường III
ĐL TP 

Tây Ninh
145 1,3691 0,0025 0,206 1.852

18
Cắt FCO trạm 50kVA trụ 

169/117/39/5 tuyến 473TB
03-12-24 07h30 03-12-24 17h00

Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 

169/117/39/5
2

Ấp Bến Kinh xã Đôn 

Thuận

ĐL Trảng 

Bàng
98 0,9622 0,0018 0,025 229

19

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA trụ 91 

Bình Phong 10 tuyến 476SD

04-12-24 08h00 04-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 91 

tuyến 476SD 

1
Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
102 0,3706 0,0018 0,011 40

20

Cắt CB+3FCO+tháo 03 

hotline trạm 3x25kVA Trại 

Gà trụ 95 tuyến 476SD

04-12-24 08h00 04-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 95 

tuyến 476SD 

1
Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
85 0,3088 0,0015 0,011 40

21

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA Bình 

Phong 11 trụ 101 tuyến 

476SD

04-12-24 13h30 04-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 101 

tuyến 476SD 

1
Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
78 0,2834 0,0013 0,011 40

22

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 203/19/7 

Phước Tân III tuyến 471HT

04-12-24 08h00 04-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 

203/19/7 Phước Tân III tuyến 

471HT

5

Ấp Phước Tân 2, Phước 

Tân 3 xã Phan, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

111 1,1233 0,0021 0,040 360

23

Cắt LBFCO trụ 59, tháo 

hotline trụ 59/1 tuyến 

471PĐC

04-12-24 07h30 04-12-24 17h00

Nâng cấp nhánh rẽ trung áp 1 pha 

lên 3 pha và lắp TBA 250kVA trụ 

59/5, 59/9/3, sang tải hạ áp và 

nghiệm thu đóng điện

4
Ấp Suối Cao A xã 

Phước Đông

ĐL Gò 

Dầu
177 1,6287 0,0030 0,088 1.370

24

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 250kVA trụ 173/141B 

Ngã Ba Suối Ngô tuyến 

474SN

04-12-24 07h00 04-12-24 16h00

Thi công nâng công suất trạm 

250kVA lên 400kVA trụ 

173/141B tuyến 474SN

10 Ấp 3 xã Suối Ngô
ĐL Tân 

Châu
500 4,8128 0,0089 0,343 0

25

Cắt 3 LBFCO trụ 86/1 

đường Nguyễn Trọng Cát 

tuyến 482TN

04-12-24 08h00 04-12-24 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp TBA 

3x50kVA, sang lưới hạ áp công 

trình kfw từ trụ 86/9 đến trụ 86/18 

tuyến 482TN

10

Khu phố Hiệp Nghĩa, 

Hiệp Lễ phường Hiệp 

Ninh

ĐL TP 

Tây Ninh
711 6,7134 0,0124 0,343 3.087

26
Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 

34/55/8 tuyến 480TC
04-12-24 07h30 04-12-24 17h00

Sửa chữa lưới hạ áp trạm trụ 

34/55/8
3

Khu phố Hòa Hội, Hòa 

Lợi phường An Hòa

ĐL Trảng 

Bàng
121 1,1880 0,0022 0,114 1.029

27

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

51B/3 Khu Nhà Trại Gà 1 

tuyến 471TN

05-12-24 08h00 05-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 51B/8 tuyến 471TN

1
Ấp Bình Hòa xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
175 1,6350 0,0030 0,034 309

Trang 6



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

28

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

51B/8 tuyến 471TN

05-12-24 16h00 05-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

51B/8 tuyến 471TN

0 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

29

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 3x50kVA trụ 

60 Bình Phong 16 tuyến 

473TN

05-12-24 08h00 05-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 58B tuyến 473TN

1
Ấp Suối Muồn xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
176 1,6444 0,0030 0,034 309

30

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

58B tuyến 473TN

05-12-24 16h00 05-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 58B 

tuyến 473TN

0 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

31

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh 

Hưng I-M tuyến 471TĐ

05-12-24 08h00 05-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 

49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 

471TĐ

5

Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà 

Là, huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

101 1,0221 0,0019 0,040 360

32

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Trung Hòa Lộ A 

trụ 8; cắt CB đèn đường trụ 

4/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

05-12-24 08h00 05-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 250kVA Trung Hòa 

Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh 

tuyến 476TN

5
Khu phố Long Thời 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
203 1,9532 0,0036 0,086 773

33

Cắt FCO và tháo holtine 

trạm 160kVA trụ 64B Thị 

trấn Tân Châu 11 tuyến 

471TH

05-12-24 07h00 05-12-24 16h00

Thi công nâng công suất trạm 

160kVA lên 250kVA đóng điện 

nghiệm thu trạm 250kVA trụ 64B 

tuyến 471TH

6
Khu phố 4 thị trấn Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu
241 2,3198 0,0043 0,069 617

34

- Cắt DTĐ và đóng LBS 

ngăn lộ LBS 04 tủ RMU 26 

đường 30/4 tuyến 471TN

- Cắt DTĐ và đóng LBS 

ngăn lộ LBS 02 tủ RMU 27 

đường 30/4 tuyến 481TN

05-12-24 08h00 05-12-24 17h00

Đóng điện cáp ngầm từ tủ RMU 

26 đến tủ RMU 27, cáp ngầm từ 

tủ RMU 27 đến trụ 137/1/1 tuyến 

471TN, 481TN

0 Không mất điện
ĐL TP 

Tây Ninh
0 0,0000 0,0000 0,000 0

35
Cắt LBFCO trụ 67/58 Lộc 

Khê tuyến 473TB
05-12-24 07h30 05-12-24 17h00

Cấy TBA trụ 67/77, 67/108, 

67/127/15, phát quang hành lang
30

Khu phố Lộc Khê 

phường Gia Lộc

ĐL Trảng 

Bàng
1124 11,0356 0,0204 0,381 3.429

36

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 400kVA trụ 74 

Bình Phong A tuyến 473TN

06-12-24 08h00 06-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 78B tuyến 473TN

1
Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
364 3,4009 0,0063 0,034 309

37

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

78B tuyến 473TN

06-12-24 16h00 06-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 78B 

tuyến 473TN

0 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

38

Cắt 03LBFCO trụ 81/22B/1, 

CB trạm 250kVA trụ 81/21 

Bình Phong 1 tuyến 473TN

06-12-24 08h00 06-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 81/22B/5 tuyến 

473TN

1
Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
289 2,7001 0,0050 0,034 309

Trang 7



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

39

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

81/22B/5 tuyến 473TN

06-12-24 16h00 06-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

81/22B/5 tuyến 473TN

0 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

40
Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại 

đội Công Binh tuyến 477HT
06-12-24 08h00 06-12-24 17h00

Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, 

đóng điện nghiệm thu sau khi 

công tác xong tại trụ 253/54B 

Xay Đá tuyến 477HT

10

Ấp Phước Hòa xã Suối 

Đá, huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

93 0,9412 0,0017 0,343 3.087

41
Cắt 3LBFCO trụ 45/1 

CMT8 tuyến 481TN
06-12-24 08h00 06-12-24 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp Sang 

lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 

41/3 đến trụ 45/14 và các nhánh 

rẽ đường CMT8 tuyến 472TN

15 Khu phố 7 phường III
ĐL TP 

Tây Ninh
402 3,6180 0,0067 0,514 4.630

42

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 400kVA trụ 

53/16/7 Thị trấn Châu 

Thành B tuyến 474SD

07-12-24 08h00 07-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 53/16/2 tuyến 474SD

1
Khu phố 2 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành
319 2,9804 0,0055 0,034 309

43

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

53/16/2 tuyến 474SD

07-12-24 16h00 07-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

53/16/2 tuyến 474SD

0 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

44

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 3x50kVA trụ 

53/19 Cao Xá 3 tuyến 

474SD

07-12-24 08h00 07-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 53/17B tuyến 474SD

1
Khu phố 2 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành
175 1,6350 0,0030 0,034 309

45

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

53/19 tuyến 474SD

07-12-24 16h00 07-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

53/19 tuyến 474SD

0 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

46

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 250kVA trụ 49B Ấp 

BII-I tuyến 475TĐ

07-12-24 08h00 07-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 

49B Ấp BII-I tuyến 475TĐ

6

Ấp Phước Lộc, B2 xã 

Phước Minh, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

283 2,8639 0,0053 0,120 1.080

47

Cắt LBS trụ 42/62B, 3LTD 

trụ 42/63 Tỉnh lộ 19 tuyến 

471TĐ

Cắt 3LTD trụ 42/21 Ấp 4 

tuyến 471TĐ-471PĐC

07-12-24 07h30 07-12-24 17h00

Cho phép Công ty An Phong lắp 

REC và 6LTD tụ 42/22/1 và 

nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra 

vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý 

khiếm khuyết lưới điện trung hạ 

áp từ trụ 42/21 đến trụ 42/101 

tuyến 471TĐ.

60

Ấp Phước Đức A, B xã 

Phước Đông; Ấp 5 xã 

Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu
1221 11,2352 0,0208 1,188 18.520

48

Cắt LBS trụ 42/65/2, 3LTD 

trụ 42/65/1, DS trụ 42/65/3 

tuyến 472TĐ

Cắt 3FCO trạm trụ 

42/65/6B tuyến 472TĐ

07-12-24 07h30 07-12-24 17h00

Thay LBS thành recloser có 

SCADA trụ 42/65/2 tuyến 472TĐ 

và nghiệm thu đóng điện

3 Ấp 5 xã Bàu Đồn
ĐL Gò 

Dầu
114 1,0490 0,0019 0,056 880

Trang 8



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

49

Cắt REC trụ 234, 3LTD trụ 

42/146 tuyến 471TĐ

Cắt LBS trụ 42/101, 3LTD 

trụ 42/100 tuyến 471TĐ

Cắt REC, DS trụ 42/107B/2 

tuyến 471TĐ

07-12-24 07h30 07-12-24 17h00

Cho phép Công ty Minh Ngọc lắp 

thiết bị, kéo dây đấu nối, cân bằng 

pha, lắp phụ kiện từ trụ 42/114 

đến trụ 42/114/97 tuyến 471TĐ. 

Cho phép Công ty Phước Mai lắp 

tụ bù ứng động trụ 42/104 tuyến 

471TĐ.

60
Ấp 1, ấp 2, ấp 3, ấp 6 xã 

Bàu Đồn

ĐL Gò 

Dầu
2255 20,7498 0,0384 1,188 18.520

50

Cắt REC, 3LTD trụ 67 

tuyến 472TĐ

Cắt REC trụ 69, DS trụ 69A 

tuyến 476TĐ

Cắt LBS trụ 114, DS trụ 

113A tuyến 472TĐ

Cắt LBS và 3LTD trụ 169 

tuyến 476TĐ

07-12-24 07h30 07-12-24 17h00

 Cho phép Công ty Minh Ngọc 

lắp thiết bị, kéo dây đấu nối từ trụ 

92 đến trụ 92/3 tuyến 472TĐ và 

nghiệm thu đóng điện.  Kiểm tra 

vệ sinh thay sứ đứng, xử lý khiếm 

khuyết và phát quang hành lang 

lưới điện trung hạ áp từ trụ 70 đến 

trụ 113 tuyến 472TĐ, 476TĐ.

120

Ấp Giữa, Đá Hàng xã 

Hiệp Thạnh; Ấp Rộc A, 

Rộc B xã Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu
4304 39,6040 0,0733 1,372 37.030

51

Cắt CB và 3FCO trạm 

3x50kVA Báo Quốc Từ - B 

trụ 29; Cắt CB trạm 15kVA 

đèn đường Báo Quốc Từ trụ 

31 Hùng Vương tuyến 

476TN

07-12-24 08h00 07-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 3x50kVA Báo Quốc 

Từ - B trụ 29 Hùng Vương tuyến 

476TN

0
Khu phố 1, 2 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

52

Cắt MC 471TBI và đóng 

DNĐ 471-76TBI; MC 

473TBI và đóng DNĐ 473-

76TBI trạm 110/22kV Tân 

Biên

07-12-24 06h00 07-12-24 18h00

Dựng trụ trung áp xen lưới, lắp 

đặt trạm biến áp, bảo trì DS trụ 5, 

6 tuyến 471TBI, 473TBI; giảm tải 

thi công nâng công suất MBA T1 

trạm 110/22kV Tân Biên

400

Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; 

các xã Thạnh Tây, Tân 

Bình, Tân Lập

ĐL Tân 

Biên
10104 178,8407 0,2484 13,718 164.614

53

Cắt REC và DS trụ 52 

Thạnh Tây tuyến 471TBI

Cắt REC trụ 43 và DS trụ 

42B Cầu Cần Đăng tuyến 

473TBI

Cắt REC trụ 140/1 và DS 

trụ 140/1A Lò Gò tuyến 

471TBI

Cắt REC và 3LTD trụ 283/5 

Xa Mát tuyến 473TBI

07-12-24 06h00 07-12-24 18h00

Kéo dây đấu nối công trình trạm 

250kVA trụ 179B, xử lý khiếm 

khuyết trụ 173, xử lý khiếm 

khuyết lưới điện

0
Xã Tân Bình, Tân Lập, 

Thạnh Tây

ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

54

Cắt REC Lò Gò trụ 140/1 

và DS trụ 140/1A tuyến 

471TBI

Cắt REC và DS trụ 

140/139/2 Đồn biên phòng 

Tân Phú tuyến 471TBI

07-12-24 06h00 07-12-24 18h00
Thay trụ bù trung áp 180/81, xử 

lý khiếm khuyết lưới điện
0 Xã Tân Bình  

ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0
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(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

55

Cắt REC trụ 58B/1 và DS 

trụ 58B/1B Thạnh Bắc 

tuyến 478TBI

07-12-24 06h00 07-12-24 18h00

Thay dây trung áp trụ 58B/28 đến 

trụ 58B/30, xử lý khiếm khuyết 

lưới điện

120

Ấp Thạnh Thọ xã Thạnh 

Bình; ấp Suối Mây xã 

Thạnh bắc

ĐL Tân 

Biên
1470 26,0190 0,0361 4,115 49.384

56

Cắt LBS trụ 58B/45 và DS 

trụ 58B/45B Thạnh Thọ 

tuyến 478TBI

07-12-24 06h00 07-12-24 18h00

Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp 

TBA 250kVA trụ 58B/106; lắp 

đặt tụ bù trụ 58B/74; xử lý khiếm 

khuyết lưới điện

0
Ấp Suối Mây xã Thạnh 

Bắc

ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

57

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 320kVA trụ 36 Thị 

trấn Tân Châu 3 tuyến 

471TH

07-12-24 07h00 07-12-24 16h00

Thi công nâng công suất trạm 

320kVA lên 400kVA trụ 36 tuyến 

471TH

12
Khu phố 3 thị trấn Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu
436 4,1968 0,0078 0,137 1.234

58

Cắt Recloser trụ 25/38/1B 

và cắt DS trụ 25/38/1 Thạnh 

Tân tuyến 477TN

07-12-24 08h00 07-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Lắp đặt 

Cơ điện Vĩnh Phúc thay dây trung 

áp, dựng trụ BTLT xen lưới công 

trình ĐTXD bổ sung năm 2024 từ 

trụ 25/38/1 đến trụ 25/38/84 

đường Thạnh Tân tuyến 477TN

45

Ấp Thạnh Lợi, Thạnh 

Trung, Thạnh Hiệp xã 

Thạnh Tân

ĐL TP 

Tây Ninh
2576 24,3231 0,0450 1,543 13.889

59

- Cắt MC 473, 478 và đóng 

DTĐ 473-76TH, 478-76TH

- Cắt Reclsoer+DS trụ 52 

Tân Hội, Recloser+DS trụ 

169 Tân Hà tuyến 478TH

- Cắt Reclsoer+DS trụ 48 

Tân Hiệp tuyến 473TH

08-12-24 07h00 08-12-24 16h00

- Thi công lắp đặt phụ kiện và 

trạm biến áp 250kVA trụ  17, trụ 

104B, 138B, 153, thu hồi trụ 

trung áp trụ 17, trụ 153 tuyến 

473TH, 478TH

450
Xã Tân Hiệp, Tân Hội, 

Tân Đông, Tân Hà

ĐL Tân 

Châu
12438 119,7241 0,2217 5,144 46.292

60

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 400kVA trụ 

53/24 Cao Xá 2 tuyến 

474SD

09-12-24 08h00 09-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 53/28/1A tuyến 

474SD

1
Khu phố 2 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành
449 4,1950 0,0078 0,034 309

61

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

53/28/1A tuyến 474SD

09-12-24 16h00 09-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

53/28/1A tuyến 474SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

62

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

80/30 Đồng Khởi 3 tuyến 

475SD

09-12-24 08h00 09-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 80/32B tuyến 475SD

1
Ấp Cầy Xiêng xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành
358 3,3448 0,0062 0,034 309

63

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

80/32B tuyến 475SD

09-12-24 16h00 09-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

80/32B tuyến 475SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 10
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64

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 207/42 

Suối Nhánh-1 tuyến 471TĐ

09-12-24 08h00 09-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 50kVA trụ 

207/42 Suối Nhánh-1 tuyến 

471TĐ

3

Ấp Thuận Tân xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

84 0,8501 0,0016 0,020 180

65

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA Phước Đức Cù trụ 

113/2 Lý Thường Kiệt 

tuyến 476TN

09-12-24 08h00 09-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 400kVA Phước Đức 

Cù trụ 113/2 Lý Thường Kiệt 

tuyến 476TN

7
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

ĐL Hòa 

Thành
226 2,1745 0,0040 0,137 1.237

66

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 76 Tân 

Hòa 4-1 tuyến 477SN

09-12-24 07h00 09-12-24 16h00

- Thi công nâng công suất trạm 

160kVA lên 250kVA trụ 76 tuyến 

477TH

- Đóng điện nghiệm thu trạm 

250kVA trụ 76 tuyến 477TH

6 Ấp Tân Hòa xã Tân Phú
ĐL Tân 

Châu
104 1,0011 0,0019 0,069 617

67

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 93 Tân 

Hòa 9 tuyến 477SN

09-12-24 07h00 09-12-24 16h00

- Thi công nâng công suất trạm 

160kVA lên 250kVA trụ 93 tuyến 

477TH

- Đóng điện nghiệm thu trạm 

250kVA trụ 93 tuyến 477TH

6 Ấp Tân Hòa xã Tân Phú
ĐL Tân 

Châu
130 1,2513 0,0023 0,069 617

68

Cắt FCO và tháo holtine 

trạm 250kVA trụ 167 

UBND xã Tân Hưng tuyến 

477TH

09-12-24 07h00 09-12-24 16h00

- Thi công nâng công suất trạm 

250kVA lên 400kVA trụ 167 

tuyến 477TH

- Đóng điện nghiệm thu trạm 

400kVA trụ 167 tuyến 477TH

10
Ấp Tân Đông xã Tân 

Hưng

ĐL Tân 

Châu
266 2,5604 0,0047 0,114 1.029

69

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

128/97/16 Gò Nổi 2 tuyến 

474SD

10-12-24 08h00 10-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 

128/97/16 tuyến 474SD

1 Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền
ĐL Châu 

Thành
67 0,2434 0,0012 0,011 40

70

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

128/98/37B/22 Trà Sim 7 

tuyến 476SD

10-12-24 08h00 10-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 

128/98/37B/22 tuyến 476SD

1
Ấp Trà Sim xã Ninh 

Điền

ĐL Châu 

Thành
52 0,1889 0,0009 0,011 40

71

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA trụ 

128/99 Trà Sim 5 tuyến 

474SD

10-12-24 13h30 10-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 

128/99 tuyến 474SD

1 Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền
ĐL Châu 

Thành
78 0,2834 0,0013 0,011 40

72

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA trụ 

132/102 Hòa Hội D tuyến 

474SD

10-12-24 13h30 10-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 

132/102 tuyến 474SD

1 Ấp Hòa An xã Hòa Hội
ĐL Châu 

Thành
81 0,2943 0,0014 0,011 40

73

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 250kVA trụ 114/8/5 

Ninh Phú-F tuyến 477HT

10-12-24 08h00 10-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 

114/8/5 Ninh Phú-F tuyến 477HT

6

Ấp Ninh Phú xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

313 3,1675 0,0059 0,120 1.080

Trang 11
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74

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 160kVA trụ 82B/4 Bàu 

Năng-E tuyến 477HT

10-12-24 08h00 10-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 

82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT

4

Ấp Ninh Thuận xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

168 1,7001 0,0031 0,080 720

75

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 400kVA trụ 82 Bàu 

Năng-H tuyến 477HT

10-12-24 08h00 10-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 

82 Bàu Năng-H tuyến 477HT

10

Ấp Ninh Thuận xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

438 4,4325 0,0082 0,190 1.710

76

Cắt CB và 3FCO trạm 

3x75kVA Cửa số 7F trụ 

133/28 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN

10-12-24 07h00 10-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 3x75kVA Cửa 

số 7F trụ 133/28 Lạc Long Quân 

tuyến 471TN

0
Khu phố Hiệp An 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
20 0,0000 0,0000 0,000 0

77

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Hiệp Long G trụ 

63/14 Phạm Văn Đồng 

tuyến 482TN

10-12-24 07h00 10-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 250kVA Hiệp 

Long G trụ 63/14 Phạm Văn 

Đồng tuyến 482TN

0
Khu phố Hiệp Long 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
281 0,0000 0,0000 0,000 0

78

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Lộ Bình Dương B1 

trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 

474TN

10-12-24 07h00 10-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 250kVA Lộ 

Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần 

Phú tuyến 474TN

0
Ấp Long Khương xã 

Long Thành Nam

ĐL Hòa 

Thành
235 0,0000 0,0000 0,000 0

79
Cắt LBFCO trụ 21/58 

Thanh Xuân tuyến 477TN
10-12-24 08h00 10-12-24 17h00

Thay LBFCO trụ 21/99/1, bảo trì 

trạm 21/99, xử lý khiếm khuyết 

lưới điện

8

Ấp Thanh Xuân xã Mỏ 

Công; ấp Gò Cát xã Tân 

Phong

ĐL Tân 

Biên
313 4,1551 0,0077 0,091 823

80
Cắt 3LBFCO trụ 19B/71/1 

Đồng Cỏ Đỏ tuyến 473TN
10-12-24 08h00 10-12-24 17h00

Bàn giao đon vị ngoài dựng trụ 

BTLT lắp xà và phụ kiện kéo dây 

trung áp công trình KFW từ trụ 

19B/71/2 đến trụ 19B/71/19 

đường Trần Văn Trà tuyến 

473TN; từ trụ 13/21A/1 đến trụ 

13/21A/12 tuyến 473TN

20
Ấp Kinh Tế, Đồng Cỏ 

Đỏ xã Bình Minh

ĐL TP 

Tây Ninh
406 3,8335 0,0071 0,686 6.173

81

Cắt Recloser trụ 40 và DS 

trụ 41 Gia Lộc tuyến 477TB

Cắt DS trụ 23/27 tuyến 

473TB

10-12-24 07h30 10-12-24 17h00

Bảo trì kẹp quai, hotline, LBFCO 

trụ 42, 49, 61A, 85A, 92/1, lắp tụ 

bù trung áp trụ 50, phát quang 

hành lang

40

Khu phố Lộc Trát 

phường Gia Lộc; khu 

phố Phước Hậu, Phước 

Hiệp phường Gia Bình

ĐL Trảng 

Bàng
1341 13,1662 0,0244 1,524 13.716

82

Cắt FCO và Hotline trạm 

50kVA trụ 104/29/30 Bàu 

Tép 4 tuyến 476BC

11-12-24 13h30 11-12-24 17h00

Hoàn chỉnh thay phụ kiện nâng 

công suất TBA 50kVA trụ 

104/29/30 tuyến 476BC

2
Ấp Bàu Tép xã Tiên 

Thuận

ĐL Bến 

Cầu
61 0,3116 0,0015 0,069 240

83

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 104/16B/6 

Thị trấn 16 tuyến 476BC

11-12-24 08h00 11-12-24 11h30

Hoàn chỉnh thay phụ kiện nâng 

công suất TBA 75kVA trụ 

104/16B/6 tuyến 476BC

4
Khu phố 2 thị trấn Bến 

Cầu

ĐL Bến 

Cầu
121 0,6181 0,0029 0,046 160
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84

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

275 Chợ An Cơ tuyến 

475SD

11-12-24 08h00 11-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 280B tuyến 475SD

1 Ấp Sa Nghe xã An Cơ
ĐL Châu 

Thành
426 3,9801 0,0074 0,034 309

85

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

280B tuyến 475SD

11-12-24 16h00 11-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

280B tuyến 475SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

86

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

300B Ngã Tư An Cơ tuyến 

475SD

11-12-24 08h00 11-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 295B tuyến 475SD

1 Ấp Vịnh xã An Cơ
ĐL Châu 

Thành
458 4,2791 0,0079 0,034 309

87

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

295B tuyến 475SD

11-12-24 16h00 11-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

295B tuyến 475SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

88

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA Giáo Tông Đường-

2; trạm 400kVA Giáo Tông 

Đường trụ 105/24 Lý 

Thường Kiệt tuyến 476TN

11-12-24 08h00 11-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 400kVA Giáo Tông 

Đường trụ 105/24 Lý Thường 

Kiệt tuyến 476TN

7
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

ĐL Hòa 

Thành
2 0,0192 0,0000 0,137 1.237

89

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA Giáo Tông Đường-

2; trạm 400kVA Giáo Tông 

Đường trụ 105/24 Lý 

Thường Kiệt tuyến 476TN

11-12-24 08h00 11-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 400kVA Giáo Tông 

Đường-2 trụ 105/24 Lý Thường 

Kiệt tuyến 476TN

5
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

ĐL Hòa 

Thành
2 0,0192 0,0000 0,086 773

90

Cắt LBFCO trụ 

104/162B/38T Hòa Lợi 

tuyến 475TBI

11-12-24 08h00 11-12-24 17h00

Bảo trì trạm, thay đo đếm trạm 

104/162B/54T, xử lý khiếm 

khuyết lưới điện

4 Ấp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp
ĐL Tân 

Biên
142 1,8850 0,0035 0,046 411

91

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 283 

Hảo Đước 15 tuyến 475SD

12-12-24 08h00 12-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 283 

tuyến 475SD 

1 Ấp Vịnh xã An Cơ
ĐL Châu 

Thành
82 0,2979 0,0014 0,011 40

92

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

293/7 Ấp Vịnh 1 tuyến 

478SD

12-12-24 08h00 12-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 

293/7 tuyến 478SD 

1 Ấp Vịnh xã An Cơ
ĐL Châu 

Thành
67 0,2434 0,0012 0,011 40

93

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

341/56 Rạch Tre 1 tuyến 

478SD

12-12-24 13h30 12-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 

341/56 tuyến 478SD 

1
Ấp Rạch Tre xã Biên 

Giới

ĐL Châu 

Thành
72 0,2616 0,0012 0,011 40

94

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

341/62 Rạch Tre 2 tuyến 

478SD

12-12-24 13h30 12-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM máy biến áp, 

bảo trì trạm biến áp trạm trụ 

341/62 tuyến 478SD 

1
Ấp Rạch Tre xã Biên 

Giới

ĐL Châu 

Thành
68 0,2471 0,0012 0,011 40

Trang 13



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

95

Cắt 2FCO Trạm 2x37,5kVA 

Bến Mương 19 trụ 37A/1, 

tháo hotline trụ 37A tuyến 

472TĐ

12-12-24 07h30 12-12-24 17h00

Nâng công suất Trạm 2x37,5kVA 

Bến Mương 19 trụ 37A/1 tuyến 

472TĐ lên 2x50kVA

6
Ấp Bến Mương xã 

Thạnh Đức

ĐL Gò 

Dầu
89 0,8189 0,0015 0,069 1.850

96

Cắt FCO, tháo hotline Trạm 

50kVA Đá Hàng 8 trụ 

85/4/24 tuyến 472TĐ

12-12-24 07h30 12-12-24 17h00

Nâng công suất Trạm 50kVA Đá 

Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ 

lên 75kVA

4
Ấp Đá Hàng xã Hiệp 

Thạnh

ĐL Gò 

Dầu
62 0,5705 0,0011 0,046 1.230

97

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA Cao Thượng Phẩm 

A trụ 18/7 Hùng Vương 

tuyến 476TN

12-12-24 08h00 12-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 400kVA Cao Thượng 

Phẩm A trụ 18/7 Hùng Vương 

tuyến 476TN

7
Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
508 4,8879 0,0091 0,137 1.237

98

Đóng LBS trụ 134/47 Bình 

Lương tuyến 475SD, 

474TBI

Cắt REC trụ 106B và DS trụ 

106A Tân Phong tuyến 

474TBI

12-12-24 06h00 12-12-24 06h30
Chuyển điện tuyến 474TBI nhận 

điện tuyến 475SD đến trụ 106B
150 Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

99

Đóng DS trụ 106A và REC 

trụ 106B Tân Phong tuyến 

474TBI

Cắt LBS trụ 134/47 Bình 

Lương tuyến 475SD, 

474TBI

12-12-24 18h00 12-12-24 18h30 Chuyển điện về kết lưới ban đầu 150 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

100

Cắt MC 474TBI và đóng 

DNĐ 474-76 trạm 

110/22kV Tân Biên

Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí 

Thanh tuyến 474TBI, 

476TBI

Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới 

tuyến 471TBI, 474TBI

12-12-24 07h00 12-12-24 18h00
Kéo dây đấu nối công trình KFW 

từ trụ 42 đến trụ 48/58
170

Khu phố 3, 4, 5, 6 thị 

trấn; ấp Thạnh Nam, 

thạnh Sơn xã Thạnh 

Tây; ấp Cầu xã Tân 

Phong

ĐL Tân 

Biên
4287 69,5565 0,1054 5,830 64.131

101

Cắt 3FCO và tháo 3holtine 

trạm 160kVA Trụ 285 Tân 

Hà 8 tuyến 478TH

12-12-24 07h00 12-12-24 16h00

- Thi công nâng công suất trạm 

160kVA lên 250kVA trụ 285 

tuyến 478TH

- Đóng điện nghiệm thu trạm 

250kVA trụ 285 tuyến 477TH

6 Ấp Tân Kiên xã Tân Hà
ĐL Tân 

Châu
93 0,8952 0,0017 0,069 617

102

Đóng LBS trụ 116/1 Chà 

Rầy tuyến 478TB

Cắt LBS trụ 95B tuyến 

473TB

12-12-24 06h30 12-12-24 07h00
Chuyển điện tuyến 478TB cấp 

điện tuyến 473TB đến trụ 95B
90 Không mất điện

ĐL Trảng 

Bàng
0 0,0000 0,0000 0,000 0

103

Cắt Recloser trụ 53 và DS 

trụ 54 Gia Lâm tuyến 473TB

Cắt DS trụ 95 tuyến 473TB

12-12-24 07h30 12-12-24 17h00
Cấy TBA trụ 55, thay tụ bù trung 

áp trụ 88, phát quang hành lang
18

Khu phố Gia Lâm, Gia 

Tân phường Gia Lộc; 

khu phố Lộc Chánh, Lộc 

Thọ phường Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng
2932 28,7869 0,0533 0,686 6.172

Trang 14



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

104

Đóng LBS trụ 95B tuyến 

473TB

Đóng LBS trụ 116/1 Chà 

Rầy tuyến 478TB

12-12-24 17h00 12-12-24 17h30
Chuyển điện tuyến 473TB cấp 

điện trở lại
90 Không mất điện

ĐL Trảng 

Bàng
0 0,0000 0,0000 0,000 0

105

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

330 Phước Lợi A tuyến 

478SD

13-12-24 08h00 13-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 335B tuyến 475SD

1
Ấp Phước Lợi xã Phước 

Vinh

ĐL Châu 

Thành
309 2,8870 0,0053 0,034 309

106

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

335B tuyến 478SD

13-12-24 16h00 13-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

235B tuyến 478SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

107

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

337 Phước Lợi B tuyến 

478SD

13-12-24 08h00 13-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 339B tuyến 475SD

1
Ấp Phước Lợi xã Phước 

Vinh

ĐL Châu 

Thành
249 2,3264 0,0043 0,034 309

108

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

339B tuyến 478SD

13-12-24 16h00 13-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

239B tuyến 478SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

109

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 250kVA trụ 114/18/4 

Ninh Phú-D tuyến 477HT

13-12-24 08h00 13-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 250kVA trụ 

114/18/4 Ninh Phú-D tuyến 

477HT

6

Ấp Ninh Phú xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

302 3,0562 0,0057 0,120 1.080

110
Cắt 3LBFCO trụ 129 Ninh 

Bình tuyến 477HT
13-12-24 08h00 13-12-24 17h00

Dựng trụ, đổ bê tông móng trụ lắp 

kẹp quai, phụ kiện trụ 129/4B 

Ninh Bình tuyến 477HT

6

Ấp Ninh Bình xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

2 0,0202 0,0000 0,206 1.852

111

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 82B/4 Bàu 

Năng-E tuyến 477HT

13-12-24 08h00 13-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 

82B/4 Bàu Năng-E tuyến 477HT

4

Ấp Ninh Thuận xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

168 1,7001 0,0031 0,080 720

112

Cắt FCO, tháo hotline Trạm 

50kVA Phước Hội 13 trụ 

42/65/80A/4 tuyến 472TĐ

13-12-24 07h30 13-12-24 17h00

Nâng công suất Trạm 50kVA 

Phước Hội 13 trụ 42/65/80A/4 

tuyến 472TĐ lên 75kVA

4
Ấp Phước Hội B xã 

Phước Thạnh

ĐL Gò 

Dầu
55 0,5061 0,0009 0,046 1.230

113

Cắt 2FCO, tháo hotline 

Trạm 2x25kVA Phước Hội 

4 trụ 42/65/81 tuyến 472TĐ

13-12-24 07h30 13-12-24 17h00

Nâng công suất Trạm 2x25kVA 

Phước Hội 4 trụ 42/65/81 tuyến 

472TĐ lên 2x37,5kVA

4
Ấp Phước Hội B xã 

Phước Thạnh

ĐL Gò 

Dầu
62 0,5705 0,0011 0,046 1.230

114

- Cắt REC và DS 3pha Hảo 

Đước trụ 42 tuyến 478SD.

- Cắt REC và DS 3 pha Cầu 

Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.

14-12-24 07h00 14-12-24 17h00

Bàn giao công ty CP Nam Đô 

QROUP thi công lắp đặt REC, DS 

3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 156, 

trụ 249 tuyến 478SD và đóng điện 

nghiệm thu sau khi hoàn tất

80

Ấp Xóm Mới 2 xã Trí 

Bình; Ấp Vịnh xã An 

Cơ; Xã Hảo Đước

ĐL Châu 

Thành
5585 57,9788 0,0966 2,743 27.432

Trang 15



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

115

- Cắt REC Chòm Dừa trụ 

201, DS 3pha trụ 200 tuyến 

475SD.

- Cắt REC và DS 3pha Hảo 

Đước trụ 42 tuyến 478SD.

- Cắt REC và DS 3 pha Cầu 

Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.

14-12-24 07h00 14-12-24 17h00

Bàn giao công ty CP Nam Đô 

QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 

3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 286 

tuyến 475SD-478SD và đóng điện 

nghiệm thu sau khi hoàn tất

80

Ấp Xóm Mới 2 xã Trí 

Bình; Ấp Chòm Dừa xã 

Đồng Khởi; Xã An Cơ, 

Hảo Đước

ĐL Châu 

Thành
3429 35,5970 0,0593 2,743 27.432

116

- Cắt MC 471SD và Đóng 

DTĐ 471-76SD trạm 

110/22kV Suối Dộp.

- Cắt MC 478SD và Đóng 

DTĐ 478-76SD trạm 

110/22kV Suối Dộp.

- Cắt REC và DS 3pha Cầu 

Vịnh trụ 313 tuyến 478SD.

- Cắt 3LTD trụ 14 tuyến 

473SD-478SD.

- Cắt DS 3pha trụ 14 tuyến 

475SD-471SD.

14-12-24 07h00 14-12-24 17h00

Bàn giao công ty CP Nam Đô 

QROUP thi công lắp đặt LBS, DS 

3 pha công trình Kfw 3.2 trụ 17 

tuyến 471SD-478SD 471SD-

478SD

60

Khu phố 4 Thị trấn Châu 

Thành; Ấp Xóm mới 2 

xã Trí Bình; xã Hảo 

Đước; Ấp Vịnh xã An 

Cơ

ĐL Châu 

Thành
522 6,4255 0,0089 2,057 24.689

117

- Cắt MC 471SD trạm 

110/22kV Suối Dộp.

- Cắt MC 478SD trạm 

110/22kV Suối Dộp.

14-12-24 16h00 14-12-24 17h00
Nghiệm thu LBS lắp mới trụ 17 

tuyến 471SD-478SD
60

Khu phố 4 Thị trấn Châu 

Thành; Ấp Xóm mới 2 

xã Trí Bình; xã Hảo 

Đước; Ấp Vịnh xã An 

Cơ

ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

118
- Cắt REC Hảo Đước trụ 42 

tuyến 478SD.
14-12-24 16h00 14-12-24 17h00

Nghiệm thu REC lắp mới trụ 

88/55/13 tuyến 478SD
60

Xã Hảo Đước; Ấp Vịnh 

xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

119
- Cắt REC trụ 88/55/13 

tuyến 478SD.
14-12-24 16h00 14-12-24 17h00

Nghiệm thu LBS lắp mới trụ 

298/2 tuyến 478SD
40

Xã Hảo Đước; Ấp Vịnh 

xã An Cơ

ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

120

- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 

104/106/60 tuyến 475TBI 

(Điện lực Tân Biên đăng 

ký).

- Cắt REC Cầu Vịnh trụ 313 

tuyến 478SD.

14-12-24 06h00 14-12-24 07h00

Chuyển điện kép vòng tuyến 

478SD nhận điện tuyến 475TBI 

về đến REC Cầu Vịnh trụ 313 

tuyến 478SD

70 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

121

- Đóng REC Cầu Vịnh trụ 

313 tuyến 478SD.

- Cắt LBS Trảng Dầu trụ 

104/106/60 tuyến 475TBI 

(Điện lực Tân Biên đăng 

ký).

14-12-24 17h00 14-12-24 17h30
Chuyển điện kép vòng về kết lưới 

ban đầu
70 Không mất điện

ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 16



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

122

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 160kVA trụ 102B Bàu 

Năng 6 tuyến 477HT

14-12-24 08h00 14-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 

102B Bàu Năng 6 tuyến 477HT

4

Ấp Ninh Bình, Ninh An 

xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

186 1,8823 0,0035 0,080 720

123

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 160kVA trụ 114/19 

Ninh Phú-E tuyến 477HT

14-12-24 08h00 14-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 160kVA trụ 

114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT

4

Ấp Ninh Phú xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

86 0,8703 0,0016 0,080 720

124

- Cắt 3FCO và tháo 3 

hotline trạm 400kVA trụ 99 

Bàu Năng-C tuyến 477HT

- Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 15kVA trụ 99 Hàn tiện 

Ninh An-3 tuyến 477HT

14-12-24 08h00 14-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 

99 Bàu Năng-C tuyến 477HT

10

Ấp Ninh Hiệp, Ninh An 

xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

288 2,9145 0,0054 0,190 1.710

125

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 400kVA trụ 175 Thuận 

Bình-K tuyến 471TĐ

14-12-24 08h00 14-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 400kVA trụ 

175 Thuận Bình-K tuyến 471TĐ

10

Ấp Thuận An, Thuận 

Bình xã Truông Mít, 

huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

366 3,7090 0,0069 0,198 1.782

126

Cắt REC, 3LTD trụ 286B 

Bình Nguyên tuyến 471TB

Cắt DS trụ 236 Thanh 

Phước tuyến 471TB

Cắt LBS, 3LTD trụ 254 

tuyến 471TB 

Cắt 3LTD trụ 270/1 tuyến 

471TB-471PĐC

14-12-24 07h30 14-12-24 17h00

Cho phép Công ty An Phong thay 

LBS có SCACDA trụ 238B, lắp 

tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 

271 tuyến 471TB và nghiệm thu 

đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay 

sứ đứng và xử lý khiếm khuyết 

lưới điện trung hạ áp từ trụ 238B 

đến trụ 286B, từ trụ 241 đến trụ 

241A/29 tuyến 471TB.

30

Khu phố Thanh Bình A, 

Thanh Bình B Thị trấn 

Gò Dầu; Ấp Trâm Vàng 

1, 2 xã Thanh Phước

ĐL Gò 

Dầu
591 5,4382 0,0101 0,343 9.260

127

Cắt 2FCO, tháo hotline trạm 

2x37,5kVA trụ 54/56 Cây 

Xoài 10 tuyến 471PĐC

Cắt FCO Trạm 75kVA Cây 

Xoài 2 trụ 54/59 tuyến 

471PĐC

14-12-24 07h30 14-12-24 17h00

Nâng công suất Trạm 2x37,5kVA 

Cây Xoài 10 trụ 54/56 tuyến 

471PĐC lên 2x50kVA, tháo và 

đấu lèo sang tải hạ áp trụ 54/58B 

tuyến 471PĐC

8
Ấp Cây Xoài xã Thanh 

Phước

ĐL Gò 

Dầu
166 1,5275 0,0028 0,091 2.470

128

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA Báo Quốc Từ-C trụ 

26 Hùng Vương tuyến 

476TN

14-12-24 08h00 14-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 400kVA Báo Quốc 

Từ-C trụ 26 Hùng Vương tuyến 

476TN

7
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

ĐL Hòa 

Thành
354 3,4062 0,0063 0,137 1.237
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Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

129

Đóng LBS trụ 104/106/60 

Trảng Dầu tuyến 478SD, 

475TBI

Cắt REC trụ 104/106/1 và 

DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi 

tuyến 475TBI

14-12-24 06h00 14-12-24 06h30

Chuyển điện tuyến 475TBI nhận 

điện tuyến 478SD đến trụ 

104/106/1B

20 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

130

Đóng DS trụ 104/106/1B và 

REC trụ 104/106/1  Hòa Lợi 

tuyến 475TBI

Cắt LBS trụ 104/106/60 

Trảng Dầu tuyến 478SD, 

475TBI

14-12-24 18h00 14-12-24 18h30 Chuyển điện về kết lưới ban đầu 150 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

131
Cắt REC và DS trụ 104/37 

Hòa Hiệp tuyến 475TBI
14-12-24 07h00 14-12-24 18h00

Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp 

đặt phụ kiện công trình KFW từ 

trụ 104/38 đến trụ 104/121; xử lý 

khiếm khuyết lưới điện

250 Xã Hòa Hiệp
ĐL Tân 

Biên
3134 50,8491 0,0770 8,574 94.310

132

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 250kVA trụ 168/6B/6 

Đông Tiến tuyến 478TH

14-12-24 07h00 14-12-24 16h00

Thi công nâng công suất trạm 

250kVA lên 400kVA trụ 

168/6B/6 tuyến 478TH

10
Ấp Đông Tiến xã Tân 

Đông

ĐL Tân 

Châu
328 3,1572 0,0058 0,114 1.029

133

- Cắt 3LBFCO trụ 13/42 

Trà Phí tuyến 479TN

- Đóng DTD ngăn lộ LBS 

03 tủ RMU 01 Tượng Đài 

tuyến 473TN

14-12-24 08h00 14-12-24 11h30

Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây 

đấu nối láp DS, LBS từ trụ 

13/21A/1 đến trụ 13/21A/12, từ 

trụ 13/42 đến trụ 13/41 tuyến 

477TN

50

Khu phố Ninh Thành, 

Ninh Trung phường 

Ninh Sơn

ĐL TP 

Tây Ninh
2071 7,6047 0,0362 1,715 6.002

134

Cắt LBFCO trụ 

53/117/10/52/22 Ấp A4 

tuyến 478BC

16-12-24 08h00 16-12-24 17h00

- Nâng công suất TBA trụ 

53/117/10/52/38/5 tuyến 478BC 

và nghiệm thu đóng điện.

- Hạ công suất TBA trụ 

53/117/10/52/38/5/20 tuyến 

478BC và nghiệm thu đóng điện.

10
Ấp Phước Hội xã Phước 

Chỉ thị xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu
356 4,6759 0,0087 0,343 3.087

135

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

78B Ngã Tư Sư Đoàn 5 

tuyến 476SD

16-12-24 08h00 16-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 81 tuyến 476SD

1
Ấp Bình Long xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
183 1,7098 0,0032 0,034 309

136

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 81 

tuyến 476SD

16-12-24 16h00 16-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 81 

tuyến 476SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

137

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

131/1 Thanh Sơn 1 tuyến 

476SD

16-12-24 08h00 16-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 139 tuyến 476SD

1
Ấp Thanh Hùng xã 

Thanh Điền

ĐL Châu 

Thành
120 1,1212 0,0021 0,034 309

138

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 139 

tuyến 476SD

16-12-24 16h00 16-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 139 

tuyến 476SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0
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Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 
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(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

139

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 3x50kVA trụ 257 

Phước Hòa-E tuyến 477HT

16-12-24 08h00 16-12-24 17h00

Tháo gỡ thu hồi vật tư thiết bị 

trạm 3x50kVA trụ 257 Phước 

Hòa-E tuyến 477HT

0

Ấp Tân Định 1, Tân 

Định 2 xã Suối Đá, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

0 0,0000 0,0000 0,000 0

140
Cắt 3LBFCO trụ 161/9/1 

Hồng Phúc tuyến 471TB
16-12-24 07h30 16-12-24 17h00

Đấu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha 

trụ 161/9/5/11 và trạm 250kVA 

trụ 161/9/5/11/4T, 161/9/5/11/4P 

tuyến 471TB, sang tải hạ áp và 

nghiệm thu đóng điện

8
Ấp Trâm Vàng 2 xã 

Thanh Phước

ĐL Gò 

Dầu
322 2,9629 0,0055 0,159 2.480

141

Cắt 2FCO, tháo hotline 

Trạm 2x25kVA Ấp Rộc 12 

trụ 75/26A/15 tuyến 472TĐ

16-12-24 07h30 16-12-24 17h00

Nâng công suất Trạm 2x25kVA 

Ấp Rộc 12 trụ 75/26A/15 tuyến 

472TĐ lên 2x37,5kVA

2 Ấp Rộc A xã Thạnh Đức
ĐL Gò 

Dầu
75 0,6901 0,0013 0,021 580

142

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 85/158/51 

Hội Thành 10 tuyến 479TH

16-12-24 07h00 16-12-24 16h00
Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 

trụ 85/158/51 tuyến 479TH
3

Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
33 0,3176 0,0006 0,034 309

143

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 85/158/65 

Hội Thành 3 tuyến 479TH

16-12-24 07h00 16-12-24 16h00
Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 

trụ 85/158/65 tuyến 479TH
3

Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
36 0,3465 0,0006 0,034 309

144

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 85/158/78 

Hội Thành 16 tuyến 479TH

16-12-24 07h00 16-12-24 16h00
Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 

trụ 85/158/78 tuyến 479TH
3

Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
31 0,2984 0,0006 0,034 309

145

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

85/158/84/5 Hội Thành 4 

tuyến 479TH

16-12-24 07h00 16-12-24 16h00
Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 

trụ 85/158/84/5 tuyến 479TH
3

Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
40 0,3850 0,0007 0,034 0

146

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

85/158/47/4 Hội Thành 7 

tuyến 479TH

16-12-24 07h00 16-12-24 16h00
Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 

trụ 85/158/47/4 tuyến 479TH
3

Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
51 0,4909 0,0009 0,034 309

147

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

85/158/47/11 Hội Thành 11 

tuyến 479TH

16-12-24 07h00 16-12-24 16h00
Thí nghiệm CBM thiết bị và TBA 

trụ 85/158/47/11 tuyến 479TH
3

Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
25 0,2406 0,0004 0,000

148
Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 

An Thới tuyến 478TB
16-12-24 07h30 16-12-24 17h00

Thay trụ trung áp 25C/19B/5/2b, 

25C/19B/15/3b, 15C/19B/8b, 

25C/19B/19b, 25C/19B/20b, phát 

quang hành lang 

18

Khu phố Gia Lâm, Gia 

Tân phường Gia Lộc; 

khu phố Lộc Chánh, Lộc 

Thọ phường Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng
738 7,2458 0,0134 0,229 2.057

149

Cắt FCO + tháo Hotline 

trạm 50kVA trụ 

53/86B/22/6 Phước Tân 1 

tuyến 478BC

17-12-24 08h00 17-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp 50kVA trụ 53/86B/22/6 

Phước Tân 1 tuyến 478BC

2

Ấp Phước Tân, Phước 

Lợi xã Phước Bình thị 

xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu
59 0,3014 0,0014 0,023 80
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Độ tin cậy
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Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

150

Cắt FCO + tháo Hotline 

trạm 25kVA trụ 

53/142/6/36T ẤP A5 4 

tuyến 478BC

17-12-24 08h00 17-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp 25kVA trụ 53/142/6/36T 

ẤP A5 4 tuyến 478BC

2
Ấp Phước Hòa xã Phước 

Chỉ thị xã Trảng Bàng

ĐL Bến 

Cầu
52 0,2656 0,0013 0,023 80

151

Cắt FCO + tháo Hotline 

trạm 25kVA trụ 

53/142/6/50T/21/6B/13 

Phước Trung 6 tuyến 478BC

17-12-24 08h00 17-12-24 11h30

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp 25kVA trụ 

53/142/6/50T/21/6B/13 Phước 

Trung 6 tuyến 478BC

2

Ấp Phước Trung xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Bến 

Cầu
46 0,2350 0,0011 0,069 240

152

Cắt FCO + tháo Hotline 

trạm 25kVA trụ 

53/142/6/50T/21/4 Phước 

Trung 4 tuyến 478BC

17-12-24 13h30 17-12-24 17h000

Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm 

biến áp 25kVA trụ 

53/142/6/50T/21/4 Phước Trung 4 

tuyến 478BC

2

Ấp Phước Trung xã 

Phước Chỉ thị xã Trảng 

Bàng

ĐL Bến 

Cầu
60 0,3065 0,0015 0,023 80

153

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 3x50kVA trụ 

141/4 Thanh Điền 3 tuyến 

476SD

17-12-24 08h00 17-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 141/1B tuyến 476SD

1
Ấp Thanh Hùng xã 

Thanh Điền

ĐL Châu 

Thành
196 1,8312 0,0034 0,034 309

154

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

141/1B tuyến 476SD

17-12-24 16h00 17-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

141/1B tuyến 476SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

155

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

141/18/8P Thanh Điền 7 

tuyến 476SD

17-12-24 08h00 17-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 141/18/2P tuyến 

476SD

1
Ấp Thanh Phước xã 

Thanh Điền

ĐL Châu 

Thành
226 2,1115 0,0039 0,034 309

156

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

141/18/2P tuyến 476SD

17-12-24 16h00 17-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

141/18/2P tuyến 476SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

157

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 49/10T 

Ninh Hưng I-K tuyến 471HT

17-12-24 08h00 17-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 

49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 

471HT

5

Ấp Ninh Hưng 1 xã Chà 

Là, huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

97 0,9816 0,0018 0,040 360

158

- Đóng LBS Trung Học 

Nông Nghiệp trụ 209 tuyến 

471TN 

- Cắt REC và 3LTD Hiệp 

Ninh Trụ 90A tuyến 482TN

17-12-24 07h00 17-12-24 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

471TN cấp điện cho tuyến 482TN 

đến trụ 90A Hiệp Ninh

0 Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

159

- Đóng 3LTD và REC Hiệp 

Ninh Trụ 90A tuyến 482TN

- Cắt LBS Trung Học Nông 

Nghiệp trụ 209 tuyến 471TN 

17-12-24 07h00 17-12-24 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

482TN cấp điện cho tuyến 471TN 

đến trụ 209 Trung Học Nong 

Nghiệp

0 Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0
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QLVH

160

- Đóng LBS Long Thời trụ 

14 tuyến 474TN

- Cắt REC và 3LTD Cửa Số 

2 trụ 90B tuyến 476TN

17-12-24 07h00 17-12-24 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

474TN cấp điện cho tuyến 476TN 

đến trụ 90B Cửa Số 2

0 Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

161

- Đóng 3LTD và REC Cửa 

Số 2 trụ 90B tuyến 476TN

- Cắt LBS Long Thời trụ 14 

tuyến 474TN

17-12-24 07h00 17-12-24 17h00

Chuyển điện khép vòng tuyến 

476TN cấp điện cho tuyến 474TN 

đến trụ 14 Long Thời 

0 Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

162

- Cắt 2DS trụ 88 Lý Thường 

Kiệt tuyến 476TN, 482TN

 - Cắt REC và 3LTD Cửa 

Số 2 trụ 90B tuyến 476TN

- Cắt REC và 3LTD Hiệp 

Ninh Trụ 90A tuyến 482TN

17-12-24 07h00 17-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

ngiệm cáp ngầm từ trụ 88 đến trụ 

89 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN

0 Không mất điện
ĐL Hòa 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

163

Cắt FCO trạm 75kVA trụ 

15/24B/20 Ninh Lợi E, trụ 

15/24B/38/1 Ninh Lợi G 

tuyến 478TN

17-12-24 08h00 17-12-24 17h00

Thay dây, kéo tăng cường dây hạ 

áp từ trụ 15/24B/20 đến trụ 

15/24B/20/4, từ trụ 15/24B/38/1 

đến trụ 15/24B/38/15 đường Bời 

Lời tuyến 478TN

6

Khu phố Ninh Lợi, Ninh 

Nghĩa phường Ninh 

Thạnh

ĐL TP 

Tây Ninh
120 1,1331 0,0021 0,206 1.852

164

Đóng LBS trụ 107B/36/1 

Bến Sắn  tuyến 471TĐ

Cắt LBS trụ 148B tuyến 

473TB

17-12-24 06h30 17-12-24 07h00
Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp 

điện tuyến 473TB đến trụ 148B
80 Không mất điện

ĐL Trảng 

Bàng
0 0,0000 0,0000 0,000 0

165

Cắt LBS trụ 95B và DS trụ 

96 Lộc Hưng tuyến 473TB

Cắt 3LTD trụ 148 tuyến 

473TB

Cắt DS trụ 106/1B tuyến 

473TB

17-12-24 07h30 17-12-24 17h00

Lắp tụ bù trung áp trụ 123, thay 

MBA trụ 130, phát quang hành 

lang

18

Khu phố Gia Lâm, Gia 

Tân phường Gia Lộc; 

khu phố Lộc Chánh, Lộc 

Thọ phường Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng
1630 16,0036 0,0296 0,686 6.172

166

Đóng LBS trụ 148B tuyến 

473TB cắt LBS trụ 

107B/36/1 Bến Sắn  tuyến 

471TĐ

17-12-24 06h30 17-12-24 07h00
Chuyển điện tuyến 473TB cấp 

điện trở lại
80 Không mất điện

ĐL Trảng 

Bàng
0 0,0000 0,0000 0,000 0

167

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

164/13B Thanh Thuận 8 

tuyến 476SD

18-12-24 08h00 18-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 164/16B tuyến 476SD

1
Ấp Thanh Thuận xã 

Thanh Điền

ĐL Châu 

Thành
110 1,0277 0,0019 0,034 309
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Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

168

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

164/16B tuyến 476SD

18-12-24 16h00 18-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

164/16B tuyến 476SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

169

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

164/28B Thanh Thuận 12 

tuyến 476SD

18-12-24 08h00 18-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 164/33B tuyến 476SD

1
Ấp Thanh Thuận xã 

Thanh Điền

ĐL Châu 

Thành
236 2,2050 0,0041 0,034 309

170

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

164/33B tuyến 476SD

18-12-24 16h00 18-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

164/33B tuyến 476SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

171

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 172/11 

Thuận An-D tuyến 471TĐ

18-12-24 08h00 18-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 75kVA trụ 

172/11 Thuận An-D tuyến 471TĐ

5

Ấp Thuận An xã Truông 

Mít, huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

140 1,4168 0,0026 0,040 360

172

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 300kVA trụ 118B 

Thuận Hòa - M tuyến 

473TĐ

18-12-24 08h00 18-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết trạm 300kVA trụ 

118B Thuận Hòa - M tuyến 

473TĐ

8

Ấp Thuận Hòa xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

201 2,0341 0,0038 0,140 1.260

173

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Báo Quốc Từ-A 

trụ 17 Hùng Vương tuyến 

476TN

18-12-24 08h00 18-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 250kVA Báo Quốc 

Từ-A trụ 17 Hùng Vương tuyến 

476TN

5
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

ĐL Hòa 

Thành
86 0,8275 0,0015 0,086 773

174

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Ao Hồ N trụ 92B 

Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

18-12-24 08h00 18-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 250kVA Ao Hồ N trụ 

92B Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

5
Khu phố 4 phường Long 

Hoa

ĐL Hòa 

Thành
193 1,8570 0,0034 0,086 773

175

Đóng LBS trụ 104/106/60 

Trảng Dầu tuyến 478SD, 

475TBI

Cắt REC trụ 104/106/1 và 

DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi 

tuyến 475TBI

18-12-24 06h00 18-12-24 06h30

Chuyển điện tuyến 475TBI nhận 

điện tuyến 478SD đến trụ 

104/106/1B

20 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

176

Đóng DS trụ 104/106/1B và 

REC trụ 104/106/1  Hòa Lợi 

tuyến 475TBI

Cắt LBS trụ 104/106/60 

Trảng Dầu tuyến 478SD, 

475TBI

18-12-24 18h00 18-12-24 18h30 Chuyển điện về kết lưới ban đầu 150 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

177

Đóng LBS trụ 134/47 Bình 

Lương tuyến 475SD, 

474TBI

Cắt REC trụ 106B và DS trụ 

106A Tân Phong tuyến 

474TBI

18-12-24 06h00 18-12-24 06h30
Chuyển điện tuyến 474TBI nhận 

điện tuyến 475SD đến trụ 106B
150 Không mất điện

ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0
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Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

178

Đóng DS trụ 106A và REC 

trụ 106B Tân Phong tuyến 

474TBI

Cắt LBS trụ 134/47 Bình 

Lương tuyến 475SD, 

474TBI

18-12-24 18h00 18-12-24 18h30 Chuyển điện về kết lưới ban đầu 150 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

179

Cắt MC 474TBI và đóng 

DNĐ 474-76; Cắt MC 

475TBI và đóng DNĐ 475-

76 trạm 110/22kV Tân Biên

Cắt DS trụ 19 Nguyễn Chí 

Thanh tuyến 474TBI, 

476TBI

Cắt 3LTD trụ 42 Chợ Mới 

tuyến 471TBI, 474TBI

18-12-24 07h00 18-12-24 18h00

Kéo dây KFW từ trụ 42 đến trụ 

48/60; từ trụ 104 đến trụ 104/121 

tuyến 475TBI; lắp đặt thiết bị; xử 

lý khiếm khuyết lưới điện

2

Khu phố 3, 4, 5, 6 thị 

trấn; ấp Thạnh Nam, 

thạnh Sơn xã Thạnh 

Tây; ấp Cầu xã Tân 

Phong; xã Hòa Hiệp

ĐL Tân 

Biên
4956 80,4110 0,1218 0,069 754

180

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 160kVA trụ 41/10 

Hoàng Lê Kha A tuyến 

472TN

18-12-24 08h00 18-12-24 17h00

Thay cáp lực hạ áp, thay hệ thống 

đo đếm, cắt dừng lưới chuyển tải 

từ trụ 41/1 đến trụ 41/15 đường 

Hoàng Lê Kha tuyến 472TN

4 Khu phố 3, 7 phường III
ĐL TP 

Tây Ninh
49 0,4627 0,0009 0,137 1.235

181

Cắt LBS trụ 76/62 và DS trụ 

76/61 An Phú tuyến 474TB

Cắt DS trụ 76/22 Bình 

Tranh tuyến 475TB

18-12-24 07h30 18-12-24 17h00
Lắp tụ bù trung áp trụ 76/46, phát 

quang hành lang
30

Khu phố An Khương, 

An Phú phường An Tịnh

ĐL Trảng 

Bàng
1490 14,6291 0,0271 1,143 10.287

182

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

67B Thị trấn Châu Thành 

16 tuyến 473SD

19-12-24 08h00 19-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 62B tuyến 473SD

1
Khu phố 3 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành
205 1,9153 0,0035 0,034 309

183

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

62B tuyến 473SD

19-12-24 16h00 19-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 62B 

tuyến 473SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

184

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

53/3/1/1 Thị trấn Châu 

Thành 17 tuyến 474SD

19-12-24 08h00 19-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 73 tuyến 473SD

1
Khu phố 1 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành
276 2,5787 0,0048 0,034 309

185

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 73 

tuyến 473SD

19-12-24 16h00 19-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 73 

tuyến 473SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 23



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

186

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 174/2P/1 Thị 

Trấn T.274/2P/1

19-12-24 08h00 19-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 

174/2P/1 Thị Trấn T.274/2P/1 

tuyến 477HT

4

Khu phố 1 Thị trấn, 

huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

155 1,5686 0,0029 0,080 720

187

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Ao Hồ I trụ 91/13 

Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

19-12-24 08h00 19-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 250kVA Ao Hồ I trụ 

91/13 Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

5
Khu phố Hiệp Long 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
187 1,7993 0,0033 0,086 773

188

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

123B Cầu Bến Sỏi tuyến 

474SD

20-12-24 08h00 20-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 127B tuyến 474SD

1
Ấp Nam Bến Sỏi xã 

Thành Long

ĐL Châu 

Thành
369 3,4476 0,0064 0,034 309

189

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

127B tuyến 474SD

20-12-24 16h00 20-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

127B tuyến 474SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

190

Cắt CB, 3FCO và tháo 03 

hotline trạm 250kVA trụ 

128/99 Gò Nổi 11 tuyến 

474SD

20-12-24 08h00 20-12-24 17h00

Bàn giao Công ty TNHH Năng 

Lượng Xanh Sơn Anh thi công 

lắp hoàn chỉnh trạm biến áp 

250kVA trụ 128/98/6C tuyến 

476SD

1 Ấp Gò Nổi xã Ninh Điền
ĐL Châu 

Thành
183 1,7098 0,0032 0,034 309

191

Đấu 3 hotline và đóng 

3FCO trạm 250kVA trụ 

128/98/6C tuyến 474SD

20-12-24 16h00 20-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

250kVA vào vận hành tại trụ 

128/98/6C tuyến 474SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

192

Cắt 3FCO và tháo 3 hotline 

trạm 3x50kVA trụ 257 

Phước Hòa-E tuyến 477HT

20-12-24 08h00 20-12-24 17h00

Lắp trạm 250kVA và phụ kiện, 

đóng điện nghiệm thu sau khi 

công tác xong tại trụ 258B Bàu 

Năng - Dương Minh Châu tuyến 

477HT

3

Ấp Tân Định 1, Tân 

Định 2 xã Suối Đá, 

huyện Dương Minh Châu

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

75 0,7590 0,0014 0,070 630

193

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Trung Hòa Lộ F 

trụ 102B Nguyễn Văn Linh 

tuyến 476TN

20-12-24 07h00 20-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 250kVA 

Trung Hòa Lộ F trụ 102B Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

0
Ấp Trường Lưu xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành
350 0,0000 0,0000 0,000 0

194

Cắt CB và 3FCO trạm 

160kVA Trường Đông C trụ 

109 Nguyễn Văn Linh tuyến 

476TN

20-12-24 07h00 20-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 160kVA 

Trường Đông C trụ 109 Nguyễn 

Văn Linh tuyến 476TN

0
Ấp Trường Lưu xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành
147 0,0000 0,0000 0,000 0

195

Cắt LBS trụ 284 và 3LTD 

trụ 285 Bùng Binh 2 tuyến 

475TB

20-12-24 07h30 20-12-24 17h00

Di dời đường dây trung áp từ trụ 

287 đến trụ 312/2/39, phát quang 

hành lang

35

Ấp Bùng Binh, Tân 

Thuận xã Hưng Thuận; 

ấp Sóc Lào, Bà Nhã, 

Bến Kinh xã Đôn Thuận

ĐL Trảng 

Bàng
1173 11,5167 0,0213 1,334 12.002

Trang 24



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

196

Cắt Recloser Bàu Năng, 

3LTD tuyến 474TN, 3LTD 

tuyến 477HT

21-12-24 08h00 21-12-24 17h00

Thí nghiệm CBM, bảo trì và xử lý 

khiếm khuyết Recloser trụ 76 Bàu 

Năng tuyến 477HT, 474TN.

0 Không mất điện

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

0 0,0000 0,0000 0,000 0

197

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 114/8/5 Ninh 

Phú-C tuyến 477HT

21-12-24 08h00 21-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 

114/8/5 Ninh Phú-C tuyến 477HT

4

Ấp Ninh Phú xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

254 2,5705 0,0048 0,080 720

198

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 114/19 Ninh 

Phú-E  tuyến 477HT

21-12-24 08h00 21-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 

114/19 Ninh Phú-E tuyến 477HT

4

Ấp Ninh Phú xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

86 0,8703 0,0016 0,080 720

199

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 471/52A Phước 

Minh 1 tuyến 477HT

21-12-24 08h00 21-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 

471/52A Phước Minh 1 tuyến 

475TĐ

4

Ấp Phước Lộc xã Phước 

Minh, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

163 1,6496 0,0031 0,080 720

200

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

250kVA trụ 85 Ninh Bình-

K tuyến 477HT

21-12-24 08h00 21-12-24 17h00

Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, 

đóng điện nghiệm thu sau khi 

công tác xong tại trụ 78B Thạnh 

Đức - Bàu Năng tuyến 477HT

6

Ấp Ninh Bình, Ninh An 

xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

246 2,4895 0,0046 0,120 1.080

201

- Cắt 3LBFCO trụ 129 Ninh 

Bình tuyến 477HT

- Trạm 3x50kVA trụ 129A 

Ninh Bình-5 tuyến 471HT 

21-12-24 08h00 21-12-24 17h00

Lắp trạm 160kVA và phụ kiện, 

đóng điện nghiệm thu sau khi 

công tác xong tại trụ 129/4B Bàu 

Năng - Dương Minh Châu tuyến 

477HT

9

Ấp Ninh Bình xã Bàu 

Năng, huyện Dương 

Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

132 1,3358 0,0025 0,070 630

202

Cắt REC, 3LTD trụ 54/120 

Hùng Vương tuyến 476T

Cắt 3LTD trụ 54/70B Cây 

Xoài tuyến 476TĐ.

21-12-24 07h30 21-12-24 17h00

Cho phép Công ty An Phong lắp 

tụ bù ứng động 3x100kVAr trụ 

54/96 và nghiệm thu đóng điện

100

Khu phố Thanh Hà, 

Thanh Bình A, Thanh 

Bình C Thị trấn Gò Dầu; 

Ấp Cây Xoài, Xóm Mới 

1, 2 xã Thanh Phước

ĐL Gò 

Dầu
3898 35,8681 0,0664 1,143 30.860

203

Cắt REC, 3LTD trụ 48 

Bông Trang tuyến 474TĐ.

Cắt LBS, 3LTD trụ 111 Cầu 

Bàu Nâu tuyến 474TĐ.

Cắt LBS, 3LTD trụ 110/1 

Cẩm An tuyến 474TĐ. 

21-12-24 07h30 21-12-24 17h00

Cho phép Công ty An Phong thay 

LBS có SCADA trụ 111 Cầu Bàu 

Nâu và LBS trụ 110/1 Cẩm An, 

lắp tụ bù ứng động trụ 120 và 

nghiệm thu đóng điện; Kiểm tra 

vệ sinh, thay sứ đứng và xử lý 

khiếm khuyết lưới điện trung hạ 

áp từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 

474TĐ

180

Ấp Bông Trang, Bến 

Chò, Bến Rộng xã 

Thạnh Đức; Ấp Cẩm 

An, Cẩm Bình xã Cẩm 

Giang

ĐL Gò 

Dầu
7830 72,0491 0,1334 2,057 55.550
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Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

204

Cắt LBS trụ 19B/113 và cắt 

DS 19B/112A Bình Minh 

tuyến 473TN; cắt DS trụ 

19B/63 Kinh Tế tuyến 

473TN

21-12-24 08h00 21-12-24 11h30

Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây 

trung áp nâng lưới 1 pha lên 3 

pha, lắp DS, LBS từ trụ 19B/71 

đến trụ 19B/71/19 đường Trần 

Văn Trà tuyến 473TN

70

Khu phố 2 phường I; ấp 

Bình Trung, Giồng Tre, 

Kinh Tế, Đồng Cỏ Đỏ, 

Giồng Cà xã Bình Minh

ĐL TP 

Tây Ninh
3483 12,7895 0,0609 2,401 8.402

205

Cắt REC, 3LTD trụ 127 Gia 

Bình tuyến 471TB

Cắt LBS, 3LTD trụ 174B 

Trâm Vàng tuyến 477TB

Cắt DS trụ 161 tuyến 

477TB 

Cắt LBS, DS trụ 254 tuyến 

471TB 

22-12-24 07h30 22-12-24 17h00

Cho phép Công ty An Phong thay 

LBS có SCACDA trụ 174B, 

161/1, lắp tụ bù ứng động 

3x200kVAr trụ 149, chuyển sang 

ứng động tụ bù 3x100kVAr trụ 

161/5 tuyến 471TB và nghiệm thu 

đóng điện; Kiểm tra vệ sinh, thay 

sứ đứng và xử lý khiếm khuyết 

lưới điện trung hạ áp từ trụ 127 

đến trụ 174B tuyến 477TB.

50
Ấp Trâm Vàng 1, 2, 3 xã 

Thanh Phước

ĐL Gò 

Dầu
633 5,8247 0,0108 0,572 15.430

206

Cắt MC 471, 473, 475, 477, 

479 và đóng DTĐ 471-

76TH, 473-76TH, 475-

76TH, 477-76TH, 479-76TH

22-12-24 07h00 22-12-24 16h00

- Thi công thay, thí nghiệm cáp 

ngầm tuyến 475TH

- Thay hệ thống đo đếm ranh giới 

trụ 100 tuyến 479TH

800

Thị trấn Tân Châu, xã 

Thạnh Đông, Tân Hiệp, 

Tân Hội

ĐL Tân 

Châu
26085 251,0856 0,4650 9,144 82.296

207

Cắt MC 475KCNTB và 

đóng dao tiếp địa 475-

76KCNTB

Cắt DS trụ 2/12 tuyến 

472TB

Cắt DS trụ 22 tuyến 

477KCNTB

Cắt DS trụ 02 tuyến 

474KCNTB

22-12-24 07h00 22-12-24 17h00
Dựng trụ, kéo dây từ trụ 03 đến 

trụ 2/11 tuyến 475KCNTB
60

Đường số 5, 12, 13 KCN 

Trảng Bàng

ĐL Trảng 

Bàng
38 0,3731 0,0007 2,286 20.574

208

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA trụ 106 

Bình Phong 14, CB trạm 

250kVA trụ 107B Bình 

Long 4 tuyến 476SD

23-12-24 08h00 23-12-24 11h30
Tháo trạm biến áp trụ 106 tuyến 

476SD
1

Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
160 0,5813 0,0028 0,011 40

209

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 105 

Bình Phong 11, CB trạm 

250kVA trụ 107B Bình 

Long 4 tuyến 476SD

23-12-24 08h00 23-12-24 11h30
Tháo trạm biến áp trụ 106 tuyến 

476SD
1

Ấp Bình Phong xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
160 0,5813 0,0028 0,011 40

210

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

53/28/6/7 Tầm Long 11 

tuyến 474SD

23-12-24 13h30 23-12-24 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 

53/28/6/7 tuyến 474SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Ấp Tầm Long xã Trí 

Bình

ĐL Châu 

Thành
86 0,3125 0,0015 0,011 40
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Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

211

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

141/31/7 Thanh Hòa 2A 

tuyến 476SD

23-12-24 08h00 23-12-24 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

50kVA lên 75kVA trạm trụ 

141/31/7 tuyến 476SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Ấp Thanh Hòa xã Thanh 

Điền

ĐL Châu 

Thành
75 0,2725 0,0013 0,011 40

212

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

60/4/13P Thị trấn Châu 

Thành M tuyến 473SD

24-12-24 08h00 24-12-24 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

50kVA lên 75kVA trạm trụ 

60/4/13P tuyến 473SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Khu phố 2 Thị trấn Châu 

Thành

ĐL Châu 

Thành
74 0,2689 0,0013 0,011 40

213

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

266/2 An Lộc 3 tuyến 

475SD

24-12-24 08h00 24-12-24 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 

266/2 tuyến 473SD và đóng điện 

nghiệm thu sau khi hoàn tất

1 Ấp An Lộc xã An Cơ
ĐL Châu 

Thành
69 0,2507 0,0012 0,011 40

214

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 75kVA trụ 39 

Cầu Da 4 tuyến 471SD, CB 

trạm 250kVA trụ 38 Xóm 

Mới 1-2 tuyến 471SD

24-12-24 13h30 24-12-24 17h00
Tháo trạm biến áp trụ 39 tuyến 

471SD
1

Ấp Suối Dộp xã Thái 

Bình

ĐL Châu 

Thành
76 0,2761 0,0013 0,011 40

215

Đấu 1 hotline và đóng FCO 

trạm 50kVA trụ 130/6 tuyến 

475SD

24-12-24 16h00 24-12-24 17h00

Đóng điện nghiệm thu TBA 

50kVA vào vận hành tại trụ 130/6 

tuyến 475SD

1 Không mất điện
ĐL Châu 

Thành
0 0,0000 0,0000 0,000 0

216

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Hiệp Long G trụ 

63/14 Phạm Văn Đồng 

tuyến 482TN

24-12-24 08h00 24-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 250kVA Hiệp Long 

G trụ 63/14 Phạm Văn Đồng 

tuyến 482TN

5
Khu phố Hiệp Long 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
274 2,6364 0,0049 0,086 773

217

Cắt CB và 3FCO trạm 

3x50kVA Hiệp Long F trụ 

63/8 Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

24-12-24 08h00 24-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 3x50kVA Hiệp Long 

F trụ 63/8 Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

3
Khu phố Hiệp Long 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
189 1,8185 0,0034 0,052 464

218

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 37,5kVA trụ 

80/16/7 Đồng Khởi 4B 

tuyến 475SD

25-12-24 08h00 25-12-24 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

37,5kVA lên 75kVA trạm trụ 

80/16/7 tuyến 475SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Ấp Cầy Xiêng xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành
57 0,2071 0,0010 0,011 40

219

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

341/30C/60 Phước Hưng G 

tuyến 478SD

25-12-24 13h30 25-12-24 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 

341/30C/60 tuyến 478SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Ấp Phước Hưng xã 

Phước Vinh

ĐL Châu 

Thành
45 0,1635 0,0008 0,011 40

220

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA Trường Ân Q trụ 

302/1 Quốc Lộ 22B tuyến 

474TĐ

25-12-24 07h00 25-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 75kVA 

Trường Ân Q trụ 302/1 Quốc Lộ 

22B tuyến 474TĐ

0
Ấp Trường Ân xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành
97 0,0000 0,0000 0,000 0

221

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA Trường Ân E trụ 

306 Quốc Lộ 22B tuyến 

474TĐ

25-12-24 07h00 25-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 50kVA 

Trường Ân E trụ 306 Quốc Lộ 

22B tuyến 474TĐ

0
Ấp Trường Ân xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành
29 0,0000 0,0000 0,000 0
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Độ tin cậy
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(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

222

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA Trường Ân N trụ 

311 Quốc Lộ 22B tuyến 

474TĐ

25-12-24 07h00 25-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 50kVA 

Trường Ân N trụ 311 Quốc Lộ 

22B tuyến 474TĐ

0
Ấp Trường Ân xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành
39 0,0000 0,0000 0,000 0

223

Cắt CB và FCO trạm 

2x50kVA Trường Ân H trụ 

313 Quốc Lộ 22B tuyến 

474TĐ

25-12-24 07h00 25-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 2x50kVA 

Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 

22B tuyến 474TĐ

0
Ấp Trường Ân xã 

Trường Đông

ĐL Hòa 

Thành
120 0,0000 0,0000 0,000 0

224
Cắt LBFCO trụ 91 Lộc 

Chánh tuyến 473TB
25-12-24 07h30 25-12-24 17h00

Dựng trụ, xen lưới trung áp từ trụ 

91/2 đến trụ 91/22
18

Khu phố Lộc Chánh 

phường Lộc Hưng

ĐL Trảng 

Bàng
683 6,7058 0,0124 0,229 2.057

225

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 102B Bàu 

Năng 6 tuyến 477HT

26-12-24 08h00 26-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 102B 

Bàu Năng 6 tuyến 477HT

4

Ấp Ninh Bình, Ninh An 

xã Bàu Năng, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

186 1,8823 0,0035 0,080 720

226

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 188 Thuận An-

F tuyến 477HT

26-12-24 08h00 26-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 188 

Thuận An-F tuyến 471TĐ

4

Ấp Thuận Tân xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

190 1,9228 0,0036 0,080 720

227

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 202 Thuận Tân-

A tuyến 477HT

26-12-24 08h00 26-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 202 

Thuận Tân-A tuyến 471TĐ

4

Ấp Thuận Tân xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

207 2,0948 0,0039 0,080 720

228

Cắt 3FCO và 3hotline trạm 

160kVA trụ 223 Thuận Tân-

B tuyến 477HT

26-12-24 08h00 26-12-24 17h00

Thay phụ kiện, MBA nâng công 

suất từ 160kVA lên 250kVA và 

phụ kiện, đóng điện nghiệm thu 

sau khi công tác xong tại trụ 223 

Thuận Tân-B tuyến 471TĐ

4

Ấp Thuận Tân xã 

Truông Mít, huyện 

Dương Minh Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

92 0,9310 0,0017 0,080 720

229

Cắt CB và 3FCO trạm 

3x50kVA Long Thành Nam 

I trụ 107 Tôn Đức Thắng 

tuyến 482TN

26-12-24 07h00 26-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 3x50kVA 

Long Thành Nam I trụ 107 Tôn 

Đức Thắng tuyến 482TN

0
Ấp Long Khương xã 

Long Thành Nam

ĐL Hòa 

Thành
109 0,0000 0,0000 0,000 0

230

Cắt CB và 3FCO trạm 

630kVA Cánh Nam A trụ 

46 Tôn Đức Thắng tuyến 

482TN

26-12-24 07h00 26-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 630kVA Cánh 

Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng 

tuyến 482TN

0
Khu phố 1, 2 phường 

Long Hoa

ĐL Hòa 

Thành
273 0,0000 0,0000 0,000 0

231

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Cánh Nam E trụ 

72B Tôn Đức Thắng tuyến 

482TN

26-12-24 07h00 26-12-24 17h00

Trung tâm Thí Nghiệm Điện thí 

nghiệm CBM trạm 250kVA Cánh 

Nam E trụ 72B Tôn Đức Thắng 

tuyến 482TN

0

Khu phố Long Thành 

phường Long Thành 

Trung

ĐL Hòa 

Thành
196 0,0000 0,0000 0,000 0

Trang 28



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

232

Đóng LBS trụ 104/106/60 

Trảng Dầu tuyến 478SD, 

475TBI

Cắt REC trụ 104/106/1 và 

DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi 

tuyến 475TBI

26-12-24 06h00 26-12-24 06h30

Chuyển điện tuyến 475TBI nhận 

điện tuyến 478SD đến trụ 

104/106/1B

20 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

233

Đóng DS trụ 104/106/1B và 

REC trụ 104/106/1  Hòa Lợi 

tuyến 475TBI

Cắt LBS trụ 104/106/60 

Trảng Dầu tuyến 478SD, 

475TBI

26-12-24 18h00 26-12-24 18h30 Chuyển điện về kết lưới ban đầu 150 Không mất điện
ĐL Tân 

Biên
0 0,0000 0,0000 0,000 0

234
Cắt REC và DS trụ 104/37 

Hòa Hiệp tuyến 475TBI
26-12-24 07h00 26-12-24 18h00

Trồng trụ trung áp xen lưới, lắp 

đặt phụ kiện công trình KFW từ 

trụ 104/38 đến trụ 104/121; xử lý 

khiếm khuyết lưới điện

250 Xã Hòa Hiệp
ĐL Tân 

Biên
3133 50,8329 0,0770 8,574 94.310

235

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

85/158/47/11B/7 Hội Thành 

22 tuyến 479TH

26-12-24 07h00 26-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 85/158/47/11B/7 

tuyến 479TH

3
Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
28 0,2695 0,0005 0,034 309

236

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

85/158/47/19 Hội Thành 22 

tuyến 479TH

26-12-24 07h00 26-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 85/158/47/19 

tuyến 479TH

3
Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
33 0,3176 0,0006 0,034 309

237

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 

85/158/47/25 Hội Thành 5 

tuyến 479TH

26-12-24 07h00 26-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 85/158/47/25 

tuyến 479TH

3
Ấp Hội Thành xã Tân 

Hội

ĐL Tân 

Châu
41 0,3947 0,0007 0,034 309

238

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 85/188 Bàu 

Rã 16 tuyến 479TH

26-12-24 07h00 26-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 85/188 tuyến 

479TH

3
Ấp Bầu Bền xã Thạnh 

Bắc

ĐL Tân 

Châu
51 0,4909 0,0009 0,034 309

239

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 75kVA trụ 85/193 Bàu 

Rã 12 tuyến 479TH

26-12-24 07h00 26-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 85/193 tuyến 

479TH

3
Ấp Bầu Bền xã Thạnh 

Bắc

ĐL Tân 

Châu
92 0,8856 0,0016 0,034 309

240

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 2x25kVA trụ 85/208 

Bàu Rã 4 tuyến 479TH

26-12-24 07h00 26-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 85/208 tuyến 

479TH

3
Ấp Bầu Bền xã Thạnh 

Bắc

ĐL Tân 

Châu
20 0,1925 0,0004 0,034 309

241

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 25kVA trụ 85/208/40P 

Bàu Rã 16 tuyến 479TH

26-12-24 07h00 26-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 85/208/40P tuyến 

479TH

3 Ấp Tân Lâm xã Tân Hà
ĐL Tân 

Châu
18 0,1733 0,0003 0,034 309

Trang 29



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

242

- Cắt 3LBFCO trụ 26/24A/1 

đường Trường Chinh tuyến 

481TN

- Cắt 3LBFCO trụ trụ 45/1P 

đường Huỳnh Tấn Phát 

tuyến 472TN

26-12-24 08h00 26-12-24 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài đấu nối 

lưới trung thế từ trụ 26/24A/20 

đến trụ 26/24A/20/3, từ trụ 

26/24A/20/3 đến trụ 45/28 đường 

Trường Chinh tuyến 481TN

20
Khu phố Hiệp Thạnh 

phường Hiệp Ninh

ĐL TP 

Tây Ninh
723 6,8267 0,0126 0,686 6.173

243
Cắt LBFCO trụ 59B/1 Lộc 

Trát tuyến 477TB
26-12-24 07h30 26-12-24 17h00

Dựng trụ, xen lưới trung áp từ trụ 

59B đến trụ 59B/6/6
9

Khu phố Lộc Trát 

phường Gia Lộc

ĐL Trảng 

Bàng
343 3,3676 0,0062 0,114 1.029

244

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

141/43 Thanh Hòa 3 tuyến 

476SD, CB trạm 250kVA 

trụ 141/44 Thanh Hòa 11 

tuyến 476SD

27-12-24 08h00 27-12-24 11h30
Tháo trạm biến áp trụ 141/43 

tuyến 476SD
1

Ấp Thanh Hòa xã Thanh 

Điền

ĐL Châu 

Thành
193 0,7012 0,0033 0,011 40

245

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

141/46 Thanh Hòa 6 tuyến 

476SD, CB trạm 250kVA 

trụ 141/44 Thanh Hòa 11 

tuyến 476SD

27-12-24 08h00 27-12-24 11h30
Tháo trạm biến áp trụ 141/46 

tuyến 476SD
1

Ấp Thanh Hòa xã Thanh 

Điền

ĐL Châu 

Thành
193 0,7012 0,0033 0,011 40

246

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 50kVA trụ 

141/18/28/25 Bến Thốt Nốt 

1 tuyến 476SD

27-12-24 13h30 27-12-24 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 

141/18/28/25 tuyến 476SD và 

đóng điện nghiệm thu sau khi 

hoàn tất

1
Ấp Thanh Bình xã An 

Bình

ĐL Châu 

Thành
74 0,2689 0,0013 0,011 40

247

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

141/53/4 Bến Voi Dầu 

tuyến 476SD

27-12-24 13h30 27-12-24 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 50kVA trạm trụ 

141/53/4 tuyến 476SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Ấp Thanh Bình xã An 

Bình

ĐL Châu 

Thành
52 0,1889 0,0009 0,011 40

248

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Lộ Bình Dương-X 

trụ 67B/10B An Dương 

Vương tuyến 474TN

27-12-24 08h00 27-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 250kVA Lộ Bình 

Dương-X trụ 67B/10B An Dương 

Vương tuyến 474TN

5
Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
173 1,6646 0,0031 0,086 773

249

Cắt CB và 3FCO trạm 

250kVA Lộ Bình Dương-

X1 trụ 67B/19B An Dương 

Vương tuyến 474TN

27-12-24 08h00 27-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 250kVA Lộ Bình 

Dương-X1 trụ 67B/19B An 

Dương Vương tuyến 474TN

5
Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
157 1,5106 0,0028 0,086 773

250

Cắt CB và FCO trạm 

50kVA Lộ Bình Dương-A1 

trụ 1B/4 An Dương Vương 

tuyến 474TN

27-12-24 08h00 27-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 50kVA Lộ Bình 

Dương-A1 trụ 1B/4 An Dương 

Vương tuyến 474TN

3
Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
65 0,6254 0,0012 0,030 268

Trang 30



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

251

Cắt CB và FCO trạm 

75kVA Lộ Bình Dương-M 

trụ 1B/6 An Dương Vương 

tuyến 474TN

27-12-24 08h00 27-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 75kVA Lộ Bình 

Dương-M trụ 1B/6 An Dương 

Vương tuyến 474TN

4
Khu phố Long Mỹ 

phường Long Thành Bắc

ĐL Hòa 

Thành
42 0,4041 0,0007 0,045 402

252

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 3x50kVA trụ 16 Thị 

trấn Tân Châu 42 tuyến 

479TH

27-12-24 07h00 27-12-24 16h00
Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 16 tuyến 479TH
3

Khu phố 2 thị trấn Tân 

Châu

ĐL Tân 

Châu
75 0,7219 0,0013 0,034 309

253

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 2x50kVA trụ 20B/4P 

Thạnh Đông 23 tuyến 

479TH

27-12-24 07h00 27-12-24 16h00

Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 20B/4P tuyến 

479TH

3
Ấp Thạnh Quới xã 

Thạnh Đông

ĐL Tân 

Châu
150 1,4439 0,0027 0,103 926

254

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 50kVA trụ 22 Thạnh 

Đông 34 tuyến 479TH

27-12-24 07h00 27-12-24 16h00
Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 22 tuyến 479TH
3

Ấp Thạnh Quới xã 

Thạnh Đông

ĐL Tân 

Châu
57 0,5487 0,0010 0,103 926

255

Cắt FCO và tháo hotline 

trạm 37,5kVA trụ 26 Thạnh 

Đông 11 tuyến 479TH

27-12-24 07h00 27-12-24 16h00
Thí nghiệm định kỳ thiết bị và 

trạm biến áp trụ 26 tuyến 479TH
3

Ấp Thạnh Quới xã 

Thạnh Đông

ĐL Tân 

Châu
60 0,5775 0,0011 0,103 926

256
Cắt 3LBFCO trụ 45/1 Đặng 

Văn Lý tuyến 481TN
27-12-24 08h00 27-12-24 17h00

Lắp TBA 3x50kVA trụ 45/11, 

sang lưới hạ áp thu hồi vật tư 

công trình kfw từ trụ 45/5 đến trụ 

45/11 và các nhánh rẽ tuyến 

481TN. ĐLTP lắp đo đếm và 

đóng điện nghiệm thu TBA 

3x50kVA trụ 45/11 tuyến 481TN

20 Khu phố 5 phường III
ĐL TP 

Tây Ninh
245 2,2050 0,0041 0,686 6.173

257

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

124/18/11 Gò Cây Dền 2 

tuyến 475SD

28-12-24 08h00 28-12-24 11h30

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 37,5kVA trạm trụ 

124/18/11 tuyến 475SD và đóng 

điện nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Ấp Tua Hai xã Đồng 

Khởi

ĐL Châu 

Thành
46 0,1671 0,0008 0,011 40

258

Cắt CB, FCO và tháo 

hotline trạm 25kVA trụ 

369/8 Nàng Rà F tuyến 

478SD

28-12-24 13h30 28-12-24 17h00

Nâng công suất trạm biến áp từ 

25kVA lên 2x25kVA trạm trụ 

369/8 tuyến 478SD và đóng điện 

nghiệm thu sau khi hoàn tất

1
Ấp Phước Hòa xã Phước 

Vinh

ĐL Châu 

Thành
56 0,2035 0,0010 0,011 40

259

Cắt CB và 3FCO trạm 

400kVA Ao Hồ C trụ 89; 

cắt CB đèn đường trụ 95 

Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

28-12-24 08h00 28-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 400kVA Ao Hồ C trụ 

89 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN

7
Khu phố 3 phường Long 

Hoa

ĐL Hòa 

Thành
146 1,4048 0,0026 0,137 1.237

Trang 31



Ngày Giờ Ngày Giờ SAIDI SAIFI

Số KH 

mất điện

Độ tin cậy

(dự kiến)
CS mất 

(MW)

SL mất 

(KWH)
Ghi chúSTT Thiết bị ĐD

Thời điểm cắt 

điện/cô lập

Thời điểm đóng 

điện/vận hành Nội dung công việc
Imax

(A)

Phạm vi ảnh hưởng

mất điện

Đơn vị 

QLVH

260

Cắt CB và 3FCO trạm 

3x50kVA Ao Hồ E trụ 84; 

cắt CB đèn đường trụ 70 

Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

28-12-24 08h00 28-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 3x50kVA Ao Hồ E 

trụ 84 Phạm Văn Đồng tuyến 

482TN

3
Khu phố Hiệp Hòa 

phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
37 0,3560 0,0007 0,052 464

261

Cắt CB + 3FCO rạm 

3x3,75kVA Cửa số 3 trụ 97; 

cắt CB trạm 15kVA đèn 

đường Ca Bảo Đạo trụ 105 

Lý Thường Kiệt tuyến 

476TN

28-12-24 08h00 28-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 3x3,75kVA Cửa số 3 

trụ 97 Lý Thường Kiệt tuyến 

476TN

2
Khu phố Hiệp Định 

Phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
98 0,9429 0,0017 0,039 348

262

Cắt CB và 3FCO trạm 

160kVA Cửa số 4 trụ 107; 

cắt CB trạm 15kVA đèn 

đường Ca Bảo Đạo trụ 105 

Lý Thường Kiệt tuyến 

476TN

28-12-24 08h00 28-12-24 17h00

Vệ sinh bảo trì, xử lý khiếm 

khuyết trạm 160kVA Cửa số 4 trụ 

107 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN

3
Khu phố Hiệp An, Hiệp 

Định Phường Hiệp Tân

ĐL Hòa 

Thành
110 1,0584 0,0020 0,055 495

263

- Cắt Recloser và DS trụ 38 

Hiệp Thạnh tuyến 472TN

- Cắt LBS trụ 62 và cắt DS 

trụ 80B Chợ Bắp tuyến 

472TN

28-12-24 08h00 28-12-24 17h00

Bàn giao đơn vị ngoài lắp đặt 

thiết bị DS, LBS từ trụ 45 đến trụ 

45/2P, sang lưới hạ áp thu hồi trụ 

từ trụ 45/1P đến trụ 41/27P tuyến 

472TN

50

Khu phố Hiệp Thạnh, 

Hiệp Lễ, Hiệp Bình, 

Hiệp Nghĩa phường 

Hiệp Ninh

ĐL TP 

Tây Ninh
2735 24,6150 0,0456 1,715 15.433

264
Cắt 3LBFCO trụ 253/35 Đại 

đội Công Binh tuyến 477HT
30-12-24 08h00 30-12-24 17h00

Dựng trụ, đổ bê tông móng trụ lắp 

kẹp quai, phụ kiện trụ 253/54B 

Đại đội Công Binh tuyến 477HT

10

Ấp Phước Hòa xã Suối 

Đá, huyện Dương Minh 

Châu.

ĐL 

Dương 

Minh 

Châu

93 0,9412 0,0017 0,343 3.087

  C.   HOTLINE

Không có

 - Tổng công suất mất trong tháng do công tác: 122,212 MW                                                         - Tổng sản lượng điện mất trong tháng do công tác:

 - Tổng SAIDI dự kiến trong tháng do công tác: 175,9227 Phút                                                         - Tổng SAIFI dự kiến trong tháng do công tác:

 - Lũy kế SAIDI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 12: 593,2344 Phút                                                         - Lũy kế SAIFI dự kiến của Công ty đến hết THÁNG 12:

 - Độ tin cậy SAIDI của các Điện lực trong tháng do công tác:                  - Độ tin cậy SAIFI của các Điện lực trong tháng do công tác:

     +  Điện lực TP Tây Ninh: 95,4938  Phút                     +  Điện lực TP Tây Ninh: 0,2361  Lần

     +  Điện lực Hòa Thành: 29,3660  Phút                     +  Điện lực Hòa Thành: 0,0544  Lần

     +  Điện lực Dương Minh Châu: 59,7229  Phút                     +  Điện lực Dương Minh Châu: 0,1106  Lần

     +  Điện lực Châu Thành: 162,8348  Phút                     +  Điện lực Châu Thành: 0,3050  Lần

     +  Điện lực Gò Dầu: 247,2949  Phút                     +  Điện lực Gò Dầu: 0,4580  Lần

     +  Điện lực Bến Cầu: 8,3128  Phút                     +  Điện lực Bến Cầu: 0,0260  Lần

     +  Điện lực Trảng Bàng: 114,9807  Phút                     +  Điện lực Trảng Bàng: 0,2129  Lần

     +  Điện lực Tân Châu: 436,2160  Phút                     +  Điện lực Tân Châu: 0,8077  Lần

     +  Điện lực Tân Biên: 462,5493  Phút                     +  Điện lực Tân Biên: 0,6769  Lần

1202347 KWh

0,3191 Lần

2,2704 Lần

Trang 32


